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Sabbesu bfitesu tiátaya đandatm 
.AưihetRayatn dññiatararmpi tesdm, 
Na puttamiccheyya Ruto satayan 
ŒRo care RịtaggavìsdtaRgppo. 


®uông bỏ sự trừng phạt đối với tất cả chứng sanh, 
Rhông hãm hại bất cứ đi trong số ft, Rltông niên 1norug tổi 
đứa con trai, sao [gì (mong trổi) bạn bè? Nền sống một trànft 

tựa ttư sừng của [oài tê giác (chủ có một). 
(T-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự: 


Dưới thời đức Phật Kassapa có một vị Tỳ-khưu trì hạnh 
ẩn lâm sống trong rừng sâu suốt hai mươi năm để bổ túc 
pháp độ cho chí nguyện Độc Giác của mình. Sau khi mệnh 
chung, vị này sanh về thiên giới một thời gian khá lâu rồi lại 
sanh xuống cõi người làm con của đức vua Bãränas!. 

Từ lúc mang thai vị này, hoàng hậu Baranasr được 
chăm sóc cẩn thận như một thiên hậu. Lúc lọt lòng mẹ, 
hoàng tử xinh đẹp chẳng khác một hòn bảo thạch khéo dồi, 
sáng chói và đầy đặn. Vua Bãrãnassĩ thương con lắm, ông 
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đã cắt đặt 66 cô bảo mẫu nuôi nấng hoàng tử một cách kỹ 
lưỡng. Năm 16 tuổi, hoàng tử đã được phụ vương chính 
thức nhường ngôi cho làm vua cai trị cả lãnh thổ Bäränasĩ 
mênh mông với hơn hai muôn thành phố trù mật. Trong 
kinh ghi rằng vương quốc Bãranasĩ lúc đó bao gồm toàn cõi 
Diêm-phù-đề và các vị vua lớn nhỏ trong đó đều là chư hầu 
của hoàng triều BãrãnasI. Sau khi lên ngôi kế vị vua cha, 
hoàng tử lấy đế hiệu là Brahmadatta. 


Tương truyền rằng vua Brahmadatta này rất giàu có, 
bất cứ người vật nào trong tay ông cũng không dưới hai 
muôn: hai muôn tòa lâu đài, hai muôn ngựa quý, hai muôn 
bảo tượng, hai muôn ngự tọa, hai muôn cỗ xe, hai muôn 
binh lính ngự lâm quân, hai muôn cung nữ và đến hai muôn 
triều thần. 

Với chừng đó sản nghiệp và sức mạnh, vua 
Brahmadatta không say đắm hưởng thụ như bao vị đế 
vương khác. Do túc duyên giải thoát cao dày, dù trong hình 
thức cư sĩ, vua đã chứng đạt ngũ thông bát định giữa bao 
thứ khoái lạc. Cảm thấy nhàm chán đời sống bận rộn của 
một đấng đứng đầu trăm họ nhưng không thể rời bỏ cung 
đình ra đi một cách vội vã, nên vua chỉ giao hết việc triều 
chính cho một vị đại thần rồi vào sống tịnh cư trong một lâu 
đài biệt lập để an hưởng thiền lạc. 


Cả nửa tháng trời không thấy mặt vua, hoàng hậu 
Bãranasĩ hỏi các quan. Biết chồng không còn màng gì đến 
dục lạc thế tục, hoàng hậu nói với quan nhiếp chánh: 


- Đã thay vua trông coi triều đình quốc sự thì ông cũng 
phải thay ngài chăm sóc ta chứ. 


Sau ba lần kiên quyết từ chối, quan nhiếp chính chấp 
nhận lời đề nghị của hoàng hậu. Nàng còn trẻ và nhan sắc 
kiều diễm nên chẳng bao lâu sau, quan nhiếp chính đã mê 
nàng như điếu đổ. Hai người công khai đi lại với nhau, chẳng 
kể gì đến thể thống triều đình hay lời đàm tiếu dị nghị của 
mọi người. Đã vậy, càng lúc quan nhiếp chính càng tỏ ra 
ngang tàng như một hoàng đế chính thức đương triều. 


Không thể làm ngơ trước sự kiện đó, các triều thần đã 
vào tâu lại với vua Brahmadatta mọi việc. Mấy lần họ vào 
gặp, vua vẫn không tỏ thái độ gì, ông dửng dưng như không. 
Sau cùng, khi tận mắt thấy quan nhiếp chính đang tư thông 
với hoàng hậu, vua bèn cho triệu tập quần thần lại hỏi cách 
giải quyết. Các quan tâu nên gia hình nặng nề hoặc tịch biên 
gia sản của quan nhiếp chính nhưng vua không nỡ làm thế, 
ông chỉ ra lệnh trục xuất quan nhiếp chính ra khỏi vương 
quốc và cho phép mang theo tất cả những gì sở hữu. 


Bỏ vua Bãränasĩ ra đi, quan nhiếp chính lập tức đến 
đầu phục một vị vua xứ láng giềng và được thu dụng ngay. 
Thế rồi, nhân một cơ hội thuận tiện, gã phản thần này gợi ý 
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với vua bản địa việc đánh chiếm BãränasI. Vốn rất e ngại 
trước sức hùng cường của triều đình Bãrãnasĩ nên vị vua 
này đã tỏ ý không chấp thuận. Sau nhiều lần được gã phản 
thần khích dụ, ông ta đồng ý nhưng cũng thận trọng cho 
người sang Bãraãnasr dò xét trước tình hình. 


Biết vua Bãrãnasĩ là một bậc hiền vương đức độ, không 
ưa chuyện binh đao, vị vua láng giềng an tâm kéo quân sang 
vây hãm các thành phố của Bäränasi rồi gửi chiến thư cho 
vua Brahmadatta. Trước tình hình đó, các quan vào gặp vua 
Brahmadatta để bàn cách đối phó. Hầu hết triều đình đều 
chủ trương động binh, nhưng một lần nữa vua lại thể hiện 
đức tính từ bi của mình, ông nói: 

- Trẫm không muốn xảy ra chiến tranh. Đánh nhau là 
phải giết chóc, trẫm không thể làm điều đó được đâu. 


Quân giặc ngoài thành mỗi lúc một hung hăng hơn, các 
quan Bäãränasĩ lại vào gặp vua để xin được xuất binh. Để đáp 
lại lòng ái quốc của họ, lần này vua Brahmadatta tỏ ra tích 
cực hơn trong việc giữ thành nhưng vẫn là đường lối khoan 
hòa: 


- Có lẽ đã tới lúc chúng ta phải cho họ hiểu rằng không 
phải BãränasI bất lực nhưng các khanh nên nhớ là cố gắng 
tối đa để tránh đổ máu. Chỉ có vậy trẫm mới bằng lòng thân 
chinh. 


Sau khi hội thảo chớp nhoáng, một phương án độc 
đáo, các triều thần trình lên vua để hỏi ý. Thấy đó là một 
chiến thuật chẳng những không gây đổ máu mà lại có nhiều 
khả năng đối phó với quân địch nên vua Brahmadatta lập 
tức đồng ý. Lệnh vua ban ra, quân tướng Bãränasĩ chuẩn bị 
sẵn sàng. 


Đêm hôm ấy, trời tối đen như mực, cả doanh trại quân 
giặc đang ngủ say bởi chúng yên chí rằng chỉ trong nội nhật 
ngày mai, kinh thành Bãrãnasĩ sẽ bị triệt hạ, làm gì được chứ 
thứ vua như Brahmadatta nhu nhược, nhút nhát. Ngay lúc 
đó, cổng thành bật mở, một đoàn quân lặng lẽ tiến vào trại 
giặc. Người ngựa đều cất lạc ngậm thẻ nên đêm vẫn yên 
lặng. Đức vua Brahmadatta trực tiếp điều quân trong trận 
này. 


Bước tới tận chỗ vua láng giềng đang nằm ngủ, vua 
Bãränasĩ phát ngay khẩu lệnh ứng chiến. Bên mình vua lúc 
đó có mặt đông đủ các viên tùy tướng thân tín, chỉ trong 
nháy mắt, khắp cả trại giặc inh ỏi những tiếng la hét và rực 
sáng như ban ngày. Vua tôi xứ láng giềng kinh hoàng tháo 
chạy trối chết. Họ không hiểu tại sao cả một đội quân hùng 
hậu với đầy đèn đuốc như binh lực của Bãränasi lại có thể 
vào tận bên trong quân doanh của họ mà không bị phát 
hiện. Họ có biết đâu rằng mỗi người lính Bãranasĩ đều cầm 
theo một cái nồi đậy kín, trong đó là một cái đèn thắp sẵn. 


Khi lệnh vua vừa truyền ra là tất cả binh lính đều nhất loạt 
lấy đèn ra khỏi nồi và thế là cả trại giặc sáng rực. Thử hỏi 
với một sự bất ngờ như vậy ai lại không kinh hồn tán đởm 
và điều làm cho đoàn quân xâm lăng ngạc nhiên hơn nữa là 
không có ai nhớ được là mình có bị tấn công bằng vũ khí hay 
không. Hình như đám người xuất quỷ nhập thần kia chỉ biết 
đốt đèn và la hét. 


Nhưng vị vua láng giềng và các mưu sĩ của ông thì rất 
hiểu. Họ biết rằng vương quốc mà họ muốn xâm lăng chính 
là xứ sở của một vị đại vương có lòng nhân từ cao siêu như 
trời bể. Họ biết vua Brahmadatta vừa tha chết cho họ chỉ vì 
ông không muốn nhìn thấy một giọt máu nào rơi xuống trên 
lãnh thổ của ông. Xúc động và hối hận đầy lòng, sau một 
đêm dài thao thức, nhà vua láng giềng đem hết binh lính 
đến gặp vua Brahmadatta xin quy hàng. Thấy vị vua láng 
giềng quỳ gối trên đất, vua Brahmaddata bồi hồi xúc động. 
Đêm qua với tư cách là kẻ thù với nhau, ông còn tha thứ 
được huống nữa là bây giờ kẻ đối lập đã ăn năn. Vua 
Brahmadattta đưa tay đỡ vị vua láng giềng đứng lên và mỉm 
cười thông cảm. Vị vua láng giềng mừng lắm, ông xin được 
cai trị một kinh thành nằm gần Bãrãnasĩ nhất để có dịp gần 
gũi với vua Brahmadatta. Ông không thể rời xa con người 
bao dung này được nữa. Hôm qua ông đem sức mạnh đi 
đánh chiếm người nhưng đã thất bại, để rồi hôm nay người 
ta dùng tình thương chinh phục ông mà lại thành công. 
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Thế rồi, giữa chốn ba quân, vua Brahmadatta đưa mắt 
nhìn quanh và hồi tưởng lại mọi việc. Ông chợt thấy hoan 
hỷ dào dạt và chỉ trong thoáng chốc, với sự tỉnh thực của 
thiền định, ông suy tư về cuộc đời, về vạn pháp hữu vi, rồi 
thánh trí Độc Giác khởi lên, vua Brahmadatta trở thành vị 
Phật Độc Giác. 


Lúc bấy giờ triều thần Bãrãnasĩ nhắc vua hồi cung để 
còn tưởng thưởng quân tướng, nhưng vua Brahmadatta lúc 
này đã là một đức Phật Độc Giác nên Ngài đã trả lời: 

- Ta không phải là vua nữa, Ta là một vị Phật Độc Giác, 

Triều thần ngạc nhiên nhìn Ngài rồi đồng tỏ vẻ ái ngại: 

- Chư Phật Độc Giác không vị nào có hình thức như đại 
vương đâu ạ. 


- Nghĩa là phải như thế nào? 


- Thưa, các Ngài có đủ y bát cùng các vật dụng của hàng 
xuất gia và tóc của chư Phật Độc Giác thì dài lắm chỉ khoảng 
hai ngón tay thôi ạ. 


Ngay lúc ấy, vua Brahmadatta đưa tay lên sờ đầu mình, 
và trong nháy mắt, hình thức cư sĩ biến mất để Ngài thật sự 
trở thành một đức Phật Độc Giác với đầy đủ hình thức và 
nghi hạnh của một bậc xuất gia thâm niên. Rồi đức Phật Độc 
Giác thị hiện thần lực bay lên khỏi lưng voi và ngồi trên hư 


không nhìn xuống ba quân tướng sĩ. Trước hình ảnh đó, tất 
cả những người hiện diện đồng loạt quỳ xuống đảnh lễ đức 
Phật Độc Giác và các quan Bãränasĩ đã hỏi Ngài chứng đạt 
thượng pháp bằng đạo lộ nào. Đức Phật Độc Giác thuyết 
giảng tổng quát cho họ về án xứ Từ tâm và Thiền quán, rồi 
ngâm lên bài kệ cảm hứng: 

- Từ bỏ đao trượng đối với tất cả chúng sanh, không 
nhiễu hại ai và cũng chẳng ái luyến ai dù con cái hay bè bạn, 
ta độc hành như một tê ngưu. 

Tập sớ giải thích rằng tiếng "Độc hành" ở đây ám chỉ 
cho cuộc sống xuất gia không nhà cửa, chư Phật Độc Giác 
luôn có khuynh hướng viễn ly quần chúng, không ưa tìm bè 
bạn; các Ngài là những vị không tầm cầu tham ái 
(natanhãdutiyakã — không đánh bạn với ái), hoàn toàn thoát 
ly phiền não, chứng ngộ Độc Giác Trí (tự mình chứng ngộ và 
cũng không đủ sức độ cho ai chứng ngộ), tách ly đời sống 
thế tục và chỉ đi - đứng - nằm - ngồi một mình (sinh hoạt 
độc lập). Đó là những ý nghĩa của tiếng Độc hành trong bài 
kinh này. 

Nói về triều thần Bãrãnasi khi thấy vua của mình đã trở 
thành Phật Độc Giác, biết Ngài không thể trở về sống ở 
hoàng cung, nên họ lo lắng hỏi: 


- Thế bây giờ, Ngài sẽ ngụ ở nơi nào ạ? 


Đức Phật Độc Giác quán xét biết rằng chư Phật Độc 
Giác luôn sống trên núi Gandhamadana trong dãy Tuyết 
Sơn, nên sau khi nói cho triều thần biết chỗ ngụ của mình, 
Ngài đã bay về đó. 

Tại đây, trên núi Gandhamaädana có một truyền thống 
đặc biệt là cứ mỗi khi có một vị Phật Độc Giác nào vừa mới 
giác ngộ đi đến cư ngụ thì các vị Phật Độc Giác đã sống trước 
ở đó đều tụ họp lại vấn an và chúc mừng. Khi được các vị 
hỏi về quá trình tu chứng, Phật Độc Giác Brahmadatta đã 
ngâm lên bài kệ tâm đắc nhất mà mình đã hứng khởi lúc 
mới chứng ngộ. 


“Chớ làm hạu mật au 
“TH lô ngướ một sừng, 


đà Ấtet (y Cu -đi 


Sd1nsaqgg]ätassa Dftazoanttì stela 
Snehatroayatn đuRR[tamidatmn paloti, 
.Äđmavama sneRajamm peRRftamano 


ŒRo care Rị\aggavìsdtaRgppo. 


Các sự tương yêu liện ltữu đối với người đã có sự giao 
tiếp, theo sau sự thương yêu [à khổ đau này được thành [ập. 
Trong Rfủ xét thấy điều bất [ợi sanh [ền từ sự thương yêu, 
niên sống tnột trình tựa tiftw sừng của [oài tê giác (chủ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacandka dịch) 


Duyên sự: 


Thở xưa, ở Bãränasĩ có một nhà vua rất mực hiền minh 
đức độ. Lần đó, hoàng hậu của vua mang thai rồi sanh ra 
một hoàng tử. Mới vừa từ cõi Phạm thiên sanh xuống nên 
từ lúc còn ẫm ngửa, hoàng tử đã tỏ ra khác người, với một 
bản lĩnh kì lạ là không chịu cho bất cứ người phụ nữ nào 
chạm đến thân thể người. Cứ mỗi lần nhìn thấy một cung 
nữ là hoàng tử lại kêu khóc bực bội. Cứ mỗi lần nhìn thấy 
một cung nữ là hoàng tử lại kêu khóc bực bội.Thấm chí 
muốn cho hoàng tử bú, để cả hoàng hậu hay các bảo mẫu 
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đều phải ăn mặc như đàn ông, nếu không như vậy thì hoàng 
tử thà nhịn sữa chứ không chịu bú. Đã vậy chỉ cần hơi nữ 
giới thôi cũng đủ để hoàng tử khóc la, có dỗ dành mấy cũng 
chẳng nín. Thấy hoàng tử lạ lùng như vậy nên ai cũng gọi 
chàng là Anitthigandhakumära (vị hoàng tử ghét mùi đàn 
bà). 


Khi hoàng tử được mười sáu tuổi, vua Bãränasĩ nghĩ 
tới việc lập bề gia thất cho con để duy trì dòng dõi nhưng 
biết hoàng tử vốn không màng gì tới nữ nhân nên vua vô 
cùng khổ tâm và cuối cùng ông nhất quyết nhờ cậy một vị 
quan đại thần tìm mọi cách đánh thức tình cảm giới tính của 
hoàng tử. Tuân lệnh vua, vị đại thần bèn dẫn một đoàn nữ 
nhạc tới gần cung điện của hoàng tử rồi tổ chức ca xang 
múa hát. 


Nghe ồn ào bên ngoài, hoàng tử Anitthigandha hỏi các 
người hầu cận xem âm thanh gì thế. Khi được trả lời là lời 
ca tiếng hát của đám nữ nhạc, hoàng tử nổi giận. Chàng 
khiển trách vị quan đại thần một cách gay gắt rồi truyền 
lệnh đuổi đám nữ nhạc đi ra chỗ khác. Thấy hoàng tử vẫn 
một mực có thành kiến với phụ nữ, mà như thế thì có nguy 
cơ thiếu người nối dõi tông đường, lần này vua cho người 
sang mời hoàng hậu — tức mẹ của hoàng tử để nhờ bày lay 
chuyển tâm hồn chàng bởi xưa nay dù không ưa gì hàng phụ 
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nữ nhưng đối với cá nhân hoàng hậu thì hoàng tử vẫn luôn 
luôn nể vì. 

Trước những lời giãi bày phân tích và rồi cả những giọt 
nước mắt của bà mẹ, hoàng tử Anitthigandha cảm thấy 
không thể giữ mãi thái độ cứng nhắc của mình được nữa, 
chàng cho thợ lấy vàng ròng đúc nên một bức tượng đàn bà 
thật đẹp rồi nói với mọi người: 

- Chỉ khi nào gặp được một cô nàng kiều diễm như vậy 
thì Anitthigandha này mới lấy làm vợ, còn hàng nữ nhân 
ngoài ra xin được từ chối hết cả vậy. 


Để chiều con, vua Bäãränasĩ truyền cho một nhóm đại 
thần đem bức tượng vàng kia đặt lên xe đưa đi khắp các 
quốc độ để tìm một mỹ nhân tương đương như thế đem về 
cho hoàng tử. Đi đã nhiều nơi, nhưng đám triều thần 
Bãranasĩ vẫn không tìm được một người đẹp nào cho vừa ý 
bởi bức tượng vàng của hoàng tử đặt vàng đẹp quá, ai nhìn 
thấy cũng trầm trồ khen ngợi. Mà các triều thần Bãränasĩ 
thì không cần tới những lời trầm trồ đó, họ muốn tìm thấy 
một nhan sắc đủ làm lu mờ nét đẹp bức tượng, hay ít nữa 
cũng tương đương. Theo các triều thần Bãränasĩ thì ở đâu 
còn có người khen bức tượng vàng là đẹp thì ở đó không có 
mỹ nhân tuyệt sắc cho nên những trầm trồ chỉ làm họ thất 
vọng. 
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Thế rồi, đám triều đình Bãrãnasĩ đã không hoài công 
khi đặt chân tới kinh thành Sãgala của vương quốc Madda. 
Ở đây người ta không mấy kẻ trầm trồ bức tường vàng kia 
nữa, bởi nàng công chúa của đức vua bản xứ còn đẹp hơn 
thế nhiều. Cái đẹp vô hồn của bức tượng vàng chỉ làm họ 
gởi nhớ tới nhan sắc thiên kiều bá mị của công chúa. Nghe 
mọi người tán tụng về nàng, đám triều thần Bãrãnasĩ mừng 
lắm, họ vội vã tìm vào hoàng cung gặp mặt đức vua rồi trình 
bày mọi chuyện. 


Thấy con gái cưng của mình được một xứ hùng cường 
như Bãrãnasĩ đến xin cầu hôn, cộng thêm câu chuyện về vị 
hoàng tử khó tính kia, vua Madda bội phần đẹp dạ, ít gì ông 
cũng có thể hãnh diện là mình đã sanh được một đứa con 
gái xứng đáng mệnh danh là ưu vật trên đời. Vua đã đồng ý 
gả công chúa cho hoàng tử Bãrãnasĩ. 

Rồi các triều thần Bãrãnasĩ tìm mọi cách nhắn tin về 
cho vua mình hay là đã tìm được vợ cho hoàng tử và hỏi họ 
xin ý kiến về nghỉ lễ rước dâu. Được vua trả lời là hãy đem 
công chua xứ Madda về thẳng kinh thành Bãrãnasĩ, các triều 
thần lập tức sửa soạn xe kiệu rồi mời công chúa lên đường. 

Nói về hoàng tử Anitthigandha khi nghe tin là đã tìm 
thấy một mỹ nhân xinh đẹp như bức tượng mà mình đã ra 
kiểu với tất cả những đòi hỏi tinh vi nhất thì tự nhiên chàng 
nghe xao xuyến lạ. Một thứ tâm trạng không tên gọi. Tự 
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nhiên đi bận lòng một người dưng không quen biết và chưa 
hề gặp mặt. Tâm hồn khô cháy của hoàng tử như mới được 
đón nhận một cơn mưa trong đó đã bắt đầu vỡ mầm, nảy 
mộng những chồi học của rung cảm. Như đối với một mối 
tình đầu, hoàng tử Anitthigandha đem tất cả khả năng 
tưởng tượng vốn rất phong phú của mình để mơ mộng và 
tô vẽ hình ảnh kẻ ý trung nhân. Một cuộc chuyển đổi mạnh 
mẽ vừa xảy ra trong tâm hồn hoàng tử. Từ thuở nhỏ, những 
năm tháng còn biết chán ghét đàn bà, hoàng tử chứng đạt 
Sơ thiền và xem đó như nguồn vốn sống tâm linh. Với mức 
độ ly dục đó, tâm hồn hoàng tử trong sáng và cao khiết như 
một ẩn sĩ. Thế nhưng bây giờ, tư tưởng về nàng công chúa 
xứ Madda đã chi phối hoàng tử sâu sắc. Mà sự đổ vỡ ghê 
gớm nhất đã xảy ra là hoàng tử tự làm hoại thiền của mình. 
Cái tỉnh hoa đã bị đánh đổi bằng chút phù du. 


Nhưng, như một người say đắm sống mãnh liệt và 
quên mình bằng ảo giác, hoàng tử Anitthigandha vẫn không 
hề bận tâm là mình vừa đánh mất cái gì. Với hoàng tử, lúc 
này chỉ còn là sự vùng dậy của một thứ tình cảm vừa tỉnh 
giấc trong cái mà từ lâu chàng vẫn chán ghét. Chàng đã biết 
yêu đàn bà, dù đó là cội nguồn cho sự đổ nát vừa xảy ra 
trong tâm hồn mình. 


Thế rồi, cơn mơ tình ái của hoàng tử chưa kéo dài bao 
lâu đã bị xé nát bằng một hung tin khủng khiếp: do quá yếu 
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đuối, không thể chịu đựng những nhọc nhẵn trong cuộc đi 
đường dài, công chúa xứ Madda đã qua đời ngay trên 
đường về Bãrãnasĩ. 

Tin buồn đó bay về Bãrãnasĩ như một dữ kiện khủng 
khiếp nhất, đức vua lo âu, triều thần dân chúng ai cũng e 
ngại cho hoàng tử, cho cả vận mệnh của hoàng triều. Mà 
người bị kích xúc nhiều nhất dĩ nhiên vẫn là hoàng tử 
Anitthigandha. Lần đầu tiên trong đời mình, chàng biết thế 
nào là yêu và cũng là lần đầu chàng nếm trải được vị đẳng 
nghiệt ngã của nó. 

Nhưng ngoài ra những lúc xông pha trận mạc hay đối 
đầu kẻ thù, con chiến tượng còn có một thời điểm khác để 
phát huy toàn lực, đó là lúc bị sa lầy hay sụp bẫy. Trong cơn 
đau vật vã của nội tâm, hoàng tử Anitthigandha đột nhiên 
nhận diện được chính mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Có phải 
chăng nỗi đau giằng xé kia đã làm chấn động đến tận đáy 
sâu tâm tưởng của chàng. Nếu như trước đây mấy hôm, 
hình ảnh về nàng công chúa xứ Madda đã khơi dậy ở hoàng 
tử thứ tình cảm nam nữ thì hôm nay cái chết của nàng đã 
đánh thức ở hoàng tử một khả năng trí tuệ tiềm tàng. Giữa 
trăm ngàn nhức buốt của nỗi nhớ thương đau khổ, tự nhiên 
trong đầu hoàng tử nảy sinh một câu hỏi: “Sao ta lại đau 
khổ đến thế này nhỉ?” 
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Cứ thế, sau mỗi câu tự hỏi là một cây tự trả lời, hoàng 
tử lần lượt trầm tư về nguyên lý duyên khởi. Kết thúc của 
dòng tư duy đó, hoàng tử chứng ngộ Độc Giác Trí và trở 
thành một đức Phật Độc Giác. 


Vẫn nghĩ hoàng tử còn đang đau khổ cùng cực, quần 
thần tìm mọi cách an ủi và hứa hẹn với hy vọng là xoa dịu 
cho ngài nhưng họ đã được trả lời bằng một câu nói uyên 
áo: 


- Ta đã là một đức Phật Độc Giác. Ta không còn buồn 
khổ nữa. Sự quan hệ hay tương giao sẽ gây tạo tình cảm, 
tình cảm chỉ gây tạo đau khổ, ý thức được điều đó, từ nay 
Ta độc hành như một tê ngưu. 


9) thâm cận giao thiện, 
(hân ái từ đấy ¿đnh, 

tùy thuận theo thâm đu, 
(hỗ này cú thể dai. 
@lhàn thấy những nu hại, 
Œu thâm di ðanh bhải, 
d6ãy dống tiêng mội mình, 


Olm {2 mgim một sừng. 
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Ca Âu hề 


Mitte sufta†je atuRgtupamadno 
Jfapeti atthatn patibaddftacitto, 
tam bRayarn sartftaoe peRRftamano 
ŒRo care Rị\aggavìsdtaRgppo. 


Trong kÍ tương tưởng đến các bạn bè thâm lữ, (thời) 
buông rơi trục đích, có tâm 0{ ràng buộc. Trong kÍì xét thấy 
mối nguy liếm này ở sự gìao đu, niên sống một trành tựa rfuw 
sừng của (oài tê giác (cRủ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacancka dịch) 


Duyên sự: 


Câu kệ trên đây là lời cảm hứng của một vị Phật Độc 
Giác mà lúc còn cư sĩ đã là hoàng đế cai trị kinh thành 
Bãrãnasĩ. Vua Bãränasĩ ngày ấy là một đế vương kỳ lạ, ông 
khước từ mọi khoái lạc ngay từ ngai vàng của mình. Vua 
thích độc cư thiền định ở một biệt điện vắng vẻ hơn là xúng 
xính trong bộ vương phục với những ngọc đái kim bào rồi 
xuất hiện trước triều đình hay thần dân để mọi người trọng 
vọng. Và muốn được thật sự an tâm bỏ quên mọi chuyện, 
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vua Bãränasĩ đã đem giao hết mọi việc nước cho bốn vị đại 
thần thay mình giám sát kèm theo một lời nhắn nhủ: 


- Các khanh hãy giúp ta trông coi việc chính sự nhưng 
nhớ phải luôn sống và hành động đúng pháp. 


Vua dặn sao thì dặn, bốn viên đại thần nhân lúc vua 
vắng mặt để thao túng khuynh loát triều ca. Sự việc mỗi lúc 
một tệ hại hơn, cuối cùng triều đình quyết định mời vua 
đích thân lâm triều để giải quyết. Bất đắc dĩ vua Bãranasĩ 
phải ngự triều. Nhưng rồi trong lúc vua đang bận lo xét xử 
tội trạng bốn vị đại thần thì bên ngoài dân chúng tụ tập 
đông đảo và la hét ầm ï. Họ hài tội và bêu riếu bốn vị quan 
nhiếp chính đủ điều: nào là tham những, không công bằng, 
sâu dân mọt nước. Bị chói tai với mớ âm thanh hỗn độn đó, 
nhà vua cảm thấy mình bị phiền phức không thể chịu nổi, 
ông khó chịu dứt áo đứng dậy bước ra khỏi pháp đình để đi 
về biệt điện rồi ngồi xuống đó suy tư một mình: 

- Giữa dục lạc của đời sống đế vương với sự tịnh lạc 
của nếp sống thiền định độc cư, ta phải chọn một trong hai 
thôi, không thể để hai cái cứ nhập nhằng lẫn nhau như thế 
này mãi... 

Điều nên biết là vua Bäränasĩ trong đời sống bình nhật 
vốn là một vị đã chứng đạt Sơ thiền, một cấp độ ly dục khá 
ổn định, nên đối với ông, dục lạc chỉ giống như một cây gai 


nhọn, hay nói trên phương diện nào đó thì giống như một 
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bãi nước bọt. Sự chọn lựa không mấy khó khăn, vua đã chấp 
nhận từ bỏ dục lạc. Và trong bước tiến tiếp đó, ông phát 
triển Chỉ Quán toàn triệt rồi chứng quả Độc Giác Phật. 

Bỏ lại hoàng cung và cả kinh thành mà một thời trị vì, 
đức Phật Độc Giác bay về núi Gandhamadana với các vị 
đồng Phạm hạnh. Khi được hỏi về tiến trình tu chứng, Ngài 
đã ngâm lên bài kệ trên để trả lời, đồng thời cũng xem đó 
như lời cảm hứng tâm đắc nhất của mình. 

CĐáu Ñaưuw hờ thâu hữu, 

“Gâmw trừ l¿ luộc, vàn, 

"Grand giao dụ mật thiết, 
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(5% 


'Varnso tisa[o 0a atftd vìsatto 
Puttesu đãresu ca yä apeRÍtq, 
'VatnsaRg[Tro 0a asa]jamano 


ŒRo care RịtaggdvìsdaRgppo. 


Giống tư [ùm tre rậm rạp ị uướng víu, sự tong trổi 

(yêu tÍtương) các con và ttững tuyười oợ (Íầ tương tự). Trong 

Rfu không 0† uướng tíu tftv là tụt măng tre, niên sống một 
trành tựa tư sừng của loài tê giác (chỉ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự: 


Trong thời Giáo pháp đức Phật Kassapa có ba vị Tỳ- 
khưu tu tập thiền định rất ư tỉnh tiến. Họ là bạn thân với 
nhau trong suốt cuộc sống Phạm hạnh dài hai muôn năm. 
Sau khi mệnh chung, cả ba vị đều về sanh thiên giới hưởng 
phúc cả một thời gian dài rồi lại cùng tái sanh xuống cõi 
người. Một vị thì sanh vào làm hoàng tử của vua Bäãrãnasĩ 
và hai vị còn lại đã sanh làm hoàng tử của một vương quốc 
biên địa. Hai hoàng tử nay lớn lên đi xuất gia trong rừng và 
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trở thành hai đức Phật Độc Giác. Còn vị hoàng tử ở Bãrãnasĩ 
thì được lên ngôi kế thừa vương vị của cha. 


Một hôm, sau khi xả định, hai đức Phật Độc Giác suy 
nghĩ về công hạnh nào đã tác thành Độc Giác Trí cho mình 
và hai vị đã quán xét thấy được tiền kiếp làm Tỳ-khưu dưới 
thời Phật Kassapa và biết mình còn một người bạn nữa hiện 
vẫn chưa làm tròn tâm nguyện giải thoát, trong khi trước 
kia vẫn là một người sư huynh khả kính cho hai vị. 


Thế rồi, chọn một ngày thích hợp, hai đức Phật Độc 
Giác đã từ Tuyết Sơn bay xuống kinh thành Bäränasĩ và vào 
thẳng vườn ngự uyển ngay lúc đức vua đương triều đang 
ngự du ở đó. Nhìn thấy hai vị xuất gia lạ mặt đứng tại cổng 
vào ngự uyển với một phong thái cao nhã siêu phàm, đức 
vua chợt đem lòng kính mến và lập tức xuống voi đi tới gần 
chào hỏi: 

- Chẳng hay hai vị là người ở đâu đến và có thể cho quả 
nhân được biết cao danh quý tánh? 


- Chúng ta vẫn được gọi là những con người vô ngại 
đấy đại vương ạ. 

Nghe câu trả lời lạ lùng như vậy, vua Bãrãnasĩ rất đỗi 
ngạc nhiên, ông nhìn hai vị lần nữa, rồi hỏi lại: 


- Vô ngại, vô ngại nghĩa là sao thưa các vị? 
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Đưa mắt nhìn lên bụi tre trước mặt, một đức Phật Độc 
Giác trả lời vua: 

- Bụi tre này đầy những cành lá um tùm nên nếu có 
được đốn ngã xuống cũng khó mà vác đi được bởi nó có 
nhiều cái làm vướng vít. Đại vương cũng thế, ngài đang bị 
trói trăng hệ lụy vướng vít bận bịu với đủ thứ phiền toái nên 
không thể thong dong tự tại như chúng ta được. Chúng ta 
muốn đi đâu thì đi, bốn phương đều là trú xứ, khứ lai vô 
ngại, tự tại đến đi... 


Nói rồi hai đức Phật Độc Giác cùng bay lên hư không đi 
về núi Gandhamädana. Ở khe Nandamũlaka, hai vị bay cho 
vua nhìn thấy đến tận chỗ ngụ. 


Bị xúc động mãnh liệt trước hình ảnh đó, vua Bãrãnasĩ 
nhớ lại câu nói khi nãy của hai đức Phật Độc Giác. Ông thấy 
mình như đang bị tù đày, xiềng xích. Phải, gia đình và vương 
nghiệp đã giam cầm làm ông vướng vít. Với ý hướng thoát 
ly mãnh liệt, vua Bãärãänasĩ phát triển chỉ Quán, chứng ngộ 
Độc Giác Trí, rồi bay về Gandhamädana. Và lời nhắc nhở của 
hai vị Phật Độc Giác kia đã trở thành nội dung cho bài kệ 
cảm hứng của Ngài. 
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A¡ vÉ@ VN vyon}, 
“Ất lì «so V> VỆ, 
s3 Ác h bức đeo, 
WỨc ca kê ⁄«y đề 
Cần cấc vjpo le can 
Lối 20000 
Ấn S4 sen soi 
|:  vướu sự. Sáo 
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Miqo arafiñarnhi yatha abaddfto 

YemicchaRgru gacchati gocardd, 

'Viffñu taro seritatn peRRltamano 

ŒRo care Rị\aggdvìsdtaRgppo. 

Giống như cơn trai ở trong rừng không 0 trới buộc, đi 
đến tơi Kiếm ăn tùy títeo 3 tiúch. Người hiểu biết trong Rủi 
Xem xét về sự tự đo, niên sống một trình tựa ttw sừng của 
loài tê giác (chỉ có một). 

(Tỷ-khưu Tndacanda dịch) 

Duyên sự: 

Câu kệ trên đây là lời cảm hứng của một đức Phật Độc 
Giác mà sau đây là câu chuyện về Ngài: 

Ngày xưa dưới thời Giáo pháp đức Phật Kassapa, có 
một vị Tỳ-khưu tu hành rất mực tinh chuyên. Đến khi chết 
đi, vị này sanh lại làm một công tử con nhà triệu phú ở 
Baranasi. 

Trong cuộc sống có quá nhiều điều kiện vật chất của 


một gia đình giàu có, cậu công tử tự nhiên buông mình theo 
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nếp sống trụy lạc trác táng. Cậu đã xâm phạm tiết hạnh của 
không biết bao nhiêu phụ nữ để rồi với ác nghiệp đó, cậu bị 
sanh xuống địa ngục. Từ địa ngục sanh lên làm người, cậu 
công tử ngày xưa bây giờ lại trở thành cô tiểu thư của một 
gia đình triệu phú. Thân nữ nhân chính do ảnh hưởng của 
nghiệp tà dâm đời trước của cô. Vì quả xấu của nghiệp xưa 
chưa dứt hẳn trong lúc nằm ở bụng mẹ, cô tiểu thư cứ như 
một hòn than nóng. Bản thân cô bị nóng bức mà đến cả bà 
mẹ cũng có cảm giác như vậy. Cô tiểu thư chào đời như một 
cái gì khó chịu đối với mọi người. Ai cũng thấy chán ghét cô, 
từ người thân đến người dưng. Rồi cô cũng trưởng thành 
và cũng có chồng như bao cô gái khác. 


Nhưng cô tiểu thư không được hạnh phúc với chồng. 
Chồng cô là một công tử triệu phú chẳng hiểu sao cũng thấy 
không thể yêu cô được. Họ sống chịu đựng nhau như một 
cực hình, mà cô tiểu thư có xấu gì cho cam, cô cũng chẳng 
phải thứ gái bọt bèo nghèo khổ. Thế mà cô vẫn cứ bị xem 
như một thứ của nợ. Để tìm quên người vợ mà mình chẳng 
yêu tí nào, cậu công tử kia cứ thả mình vào những vòng tay 
đàn bà khác, kỹ nữ, gái điếm cũng mặc. Miễn sao đó không 
phải là cô vợ đáng chán của cậu. 


Lần ấy, nhân một ngày lễ hội của thành phố, các thanh 
niên nam nữ ở Bãrãnasĩ dẫn nhau đi chơi dập dìu. Lễ hội kéo 
dài đến mấy ngày, dĩ nhiên không thể nằm lì ở nhà, cậu công 
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tử cũng ra phố rong chơi và dẫn theo một nàng kỹ nữ. Nghe 
được việc ấy, cô tiểu thư buồn lắm. Đến khi chồng về, cô 
năn nỉ xin được cùng đi chơi vào ngày mai. Cậu công tử vốn 
chán vợ nên một mực tìm cách từ chối. Sau cùng thấy nàng 
đau khổ quá, cậu đồng ý. 


Hộm sau, trang điểm cẩn thận, cô tiểu thư ngồi chờ 
chồng dẫn đi chơi. Nắng đã lên cao vẫn không thấy mặt công 
tử, cô tiểu thư gọi nữ tỳ vào hỏi thì mới hay chồng mình đã 
lên ra khỏi nhà từ sớm. Quá tuyệt vọng với sự phụ bạc của 
chồng, cô tiểu thư quyết định trở về với cha mẹ ruột. Sau 
khi đem hết tư trang chất lên hết lên xe, cô đánh ngựa đi và 
xe cô đã chạy ngang vườn ngự uyển của vua. 


Buổi sáng hôm đó, trên núi Gandhamädana có một 
đức Phật Độc Giác vừa khởi xuất thiền Diệt. Theo truyền 
thống thánh nhân, Ngài dùng thiên nhãn tìm xem người nào 
xứng đáng được mình tế độ sáng nay, bởi bất cứ công đức 
chỉ bất luận lớn nhỏ được thực hiện với một vị mới vừa xuất 
khỏi thiền Diệt đầu đem lại đại công đức. Nhìn thấy cô tiểu 
thư bất hạnh kia xứng đáng với đặc ân đó, đức Phật Độc 
Giác bèn sửa soạn y bát tề chỉnh rồi bay xuống ngự uyển, 
nơi cô tiểu thư nọ vừa đi tới. 


Cảm thấy cực kỳ hoan hỷ trước nghi hạnh đặc thù của 
đức Phật Độc Giác, cô tiểu thư vội xuống xe, bước đến đảnh 
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lễ Ngài rồi đem thực phẩm cùng mấy cái hoa sen dâng lên 
Ngài. Sau đó cô chắp tay phát nguyện: 


- Bạch Ngài! Do phước báu này xin cho con dù sinh ra 
ở kiếp nào cũng hãy được mọi người nâng niu thương mến 
như đối với hoa sen này vậy. Và vì nằm trong bụng mẹ là 
một điều đau khổ nên xin cho con kiếp nào cũng sanh ra 
trên hoa sen, từ hoa sen xuất hiện. Lời nguyện sau cùng là 
xin được làm nam nhân để tu tập đạo lộ giải thoát, đừng 
bao giờ phải mang thân nữ nhân hầu hạ người khác. 


Đức Phật Độc Giác cầu chúc cho cô tiểu thư được toại 
nguyện điều mong ước rồi Ngài bay về núi. 

Nói về gia đình nhà chồng của cô tiểu thư lẫn gia đình 
cha mẹ ruột của nàng tự nhiên hôm ấy cảm thấy nhớ 
thương nàng kỳ lạ, họ cho người đi rước nàng về để chăm 
sóc cẩn thận như một bà chúa. Và dù gì đi nữa, tất cả những 
ân cần đó vẫn không sao tẩy xóa được mặc cảm nữ nhân 
của cô tiểu thư. Nàng suốt đời nhất tâm cầu được thân nam 
giới. 

Mãn kiếp nhân loại, cô tiểu thư sanh lên thiên giới và 
như lời nguyền năm xưa, cô tự hóa sanh thành một đóa sen 
lớn và trở thành một vị thiên tử có mỹ danh là Mahäpadumä 
(Đại liên tiên nữ). Từ thiên giới chết đi, vị thiên tử 
Mahäpaduma sanh xuống cõi người và cũng được sanh ra 


từ một đóa sen. Như một chút tỉnh hoa của đất trời, hài nhỉ 
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trưởng thành với một phong cách khác phàm, và khi đủ trí 
khôn đã bỏ vào rừng sâu xuất gia tu hành, cuối cùng chứng 
quả Độc Giác và vị này đã chọn bài kệ trên làm lời cảm hứng 
của mình. 

Glhư nai tiong múi tầng, 

(hông gì hị tiói luậc, 

(Qự đi chỗ nó muốn 

Để âm hiến thức ấn. 

Glluw các hậc luồn thí, 

(Ghấy tự. dịn giải thoát, 

dãy dống tiêng một mành 

Olw {2 mgim một sừng. 
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Bở Jè ién bay 


ÄAmantara hoti satayamaiifte 
'Väse the gamane cariRgva, 
.Anabldijftitatm seritatn peRR[tamano 
ŒRo care Rị\aggavìsdaRgppo. 


Có sự mời gợi giữa bạn bè, về chuyện nglủ tugơi, về việc 
ấứmg gân, về sự ra đi, về cuộc ấu hành, trong R[ủ xem xét về 
sự tự áo không được (Rẻ RRác) tam tíúcfỦ, nên sống một tràn 
tựa ttư sừng của [oài tê giác (cRủ có một). 

(Ty-khưu Tndacandu dịch) 

Duyên sự: 


Vua Bãränasĩ có một nhóm đại thần thân tín. Vua tôi 
xem nhau như bạn bè. Điều đó xem ra có nhiều cái hay 
nhưng đôi lúc cũng gây phiền phức cho vua không ít. Vì 
không muốn xử bạc ai nên đối với vị đại thần nào vua cũng 
chiều lòng để không người nào thấy mình bị rẻ rúng. Mà vua 
thì dĩ nhiên chỉ có một. Một người không sao làm vui lòng 
hết mọi người trong một lúc và thế là biết bao chuyện rắc 


1 Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ 
tầm thường bị tham chế ngự (SnA.i.85). 
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rối cứ xảy ra triền miên. Thôi thì đủ thứ ghen ty, mặc cảm, 
tự ái, dèm xiểm, cạnh khóe cứ hòa quyện vào nhau để tạo 
ra trong triều đình một không khí không thể chịu nổi. 


Lần đó, nhân lúc vua đang ngồi một mình, một vị đại 
thần đến mời ông vào chỗ vắng để bàn chuyện cơ mật gì 
đó. Vua chưa ngồi được bao lâu thì một viên đại thần khác 
lại vào mời đi tuần du thành phố. Để chiều lòng, vua cũng 
lên voi ra phố. Ngang qua thượng uyển, một vị quan nằng 
nặc thỉnh vua vào vườn ngự để dạo cảnh, còn một vị khác 
thì kiên quyết ngăn cản. Thấy cứ sống chiều người khác là 
một điều phiền toái, vua tuyên bố bỏ ngôi đi xuất gia để lại 
toàn bộ vương quốc cho đám đại thần mặc tình chia chác 
nhau. 


Thế nhưng mọi việc vẫn chưa ổn thỏa như vua nghĩ. 
Nhóm đại thần đầu triều không ai chịu nhường ai những 
phần lãnh thổ trù phú. Họ cãi vã, tranh giành, xung đột nhau 
rồi cuối cùng dẫn nhau đi tìm đức vua lúc đó đã xuất gia để 
nhờ phân xử, bởi dù gì họ cũng vẫn cứ xem ông như một 
người cha. 

Trước mặt vua, các vị đại thần chẳng nể nang gì nhau 
nữa, họ buộc tội nhau, rồi công kích, vạch lỗi nhau thậm tệ. 
Cảm thấy mình bị quấy rối nhiều quá, vua Bãrãnasĩ ngán 
ngẩm: “Thật chẳng biết phải sống sao cho vừa lòng người, 
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nhân tâm cứ trắc trở, rối ren thế này thì chỉ có cách bỏ lại 
hết sau lưng để độc cư một mình”. 


Thế rồi, sau tư tưởng dứt khoát đó, vua Bãrãnasĩ đem 
khổ lòng yếm thế của mình vào một hướng tư duy khác. Ông 
thực chứng được bản chất của vạn pháp và trở thành một 
đức Phật Độc Giác. Rồi để nhắc lại nguồn động lực đã đưa 
mình ra khỏi dòng đời phiên lụy, Ngài đã chọn bài kệ trên 
làm lời cảm hứng. 

Đi gọi lên gợi xuÕng, 

'Lại chỗ ở tú xứ, 

†lằœy trên cường bộ hành. 

TThây tự do giải thoát, 

không có gì thaw luyên, 

Tliãy sÕng wiêng vwnÔ† vnình 


Như tê ngwu wmộ† sừng. 
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( -& tt Ẵ\ 


Kfiddä ratr hotì satayamaijfe 
Puttesu ca ipu[amn ftoti pettarm, 
iyaưippayogafñca iguccfamdno 


ŒRo care RịtaggavìsdaRgppo. 


Sự œưi đùa thích thú ở gtữa đám bạn bè, oà lòng tương 
yêu đối với cơn cái là bao [a. Trong kì chán ghét sự tách la 
Rhởi ttững người yêu đấu, niên sống một trìnft tựa nftw sừng 
của [oài tê giác (cfủ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacandka dịch) 


Duyên sự: 


Thuở xưa ở Bãräãnasĩ có một đức vua tên là 
Ekaputtakabrahmadatta. Vua chỉ có một hoàng tử duy nhất 
nên cưng chiều con rất mực. Vua ở đâu thì hoàng tử ở đó, 
hoàng tử ở đâu thì vua có ở đó. Hai cha con như bóng với 
hình không rời nhau một phút. Hôm ấy, nhà vua uống rượu 
say mèm rồi tìm vào ngự uyển để nằm nghỉ. Do uống rượu 
nhiều quá, vua chẳng còn nhớ gì nữa và quên luôn cả hoàng 
tử. Thế rồi do một cơn bạo bệnh thình lình, hoàng tử qua 
đời ngay hôm đó, trong lúc vua còn mê man ở ngự uyển. 


32 


Biết vua rất thương con, triều thần bàn tìm cách cho 
vua biết hung tin ấy mà không để ông phải quá bi lụy đau 
khổ. Bởi có ai biết được điều gì xảy ra khi nhà vua biết tin 
đứa con trai duy nhất của mình đã chết thật đột ngột. 


Một đêm trôi qua, nhà vua tỉnh rượu và thật tự nhiên, 
ông cho người mời hoàng tử vào gặp mặt. Suốt đêm qua 
hoàng tử không có trong tay ông. Ông nhớ lắm. Triều thần 
nhìn nhau ái ngại và cuối cùng họ phải cho vua biết hết sự 
thật. Vua như không tin ở tai mình nữa, ông thấy trời đất 
quay cuồng trước mặt và trái tim quặn thắt. Nó đã chết rồi 
sao, mới hôm qua đây nó vẫn còn nắm tay ta, còn ăn uống 
vui cười. Vua đau đớn nhớ lại hình ảnh hoàng tử. Bất chợt, 
trong nỗi giằng xé khôn nguôi đó, một tia sáng xuất hiện 
trong nội tâm nhà vua: 


- Do có cái này mới có cái kia, vạn pháp hữu vi do tương 
quan tương thuộc lẫn nhau mà có. 


Thật tình cờ, vua khám phá toàn diện nguyên lý duyên 
sinh và ngay tại chỗ ngồi, trong chiếc long bào còn ướt đẫm 
nước mắt khóc con, vua đã trở thành một Đức Phật Độc 
Giác. 

Và để đánh dấu phút giây giải thoát của mình, Ngài 
ngâm lên kệ ngôn trên. 
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điề^ bạo zế Hiáo Rủ, 
\Ì- MX, vụ «2a, 
=Éh (tết ceo. Vết eo, 

Á tuc Hạrléc đau, 
Í[Úz.; «0⁄2 <c đÖNG, 
Vô -MBớ2 cpY ao 6: 
Ấn S4 sen soi 
lúc kề sen sưự ng, 


Vy tê té + 


Catuddiso appatigho ca hoti 
Santtussarnano †tarttdarerd, 
arissayandnu saftitd aclamblr 


ŒRo care Rị\aggdvìsdtaRgppo. 
Người Ritông lòng bất bình trải khắp bốn phương, tự 


hài [òng với uật đụng đầu tốt hay xấu, chịu đựng mợi liếm 
trgèo RRtông [lòng hoảng sợ, nên sống một trùnft tựa tt sừng 
của [oài tê giác (cfỉ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự 


Trong thời Giáo pháp của đức Phật Kassapa có năm vị 
Tỳ-khưu rất thân thiết với nhau và cùng tu tập Phạm hạnh 
trong cả hai vạn năm. Bỏ thân nhân loại, năm vị sanh về cõi 
trời rồi lại sanh xuống cõi người để tiếp tục con đường bỏ 
dở. Một trong số năm vị đã trở thành hoàng đế của kinh 
thành Bãränasi và bốn vị còn lại thì làm vua ở các vương 
quốc biên địa. 

Thế rồi hạt giống Bồ-đề trong bốn vị vua biên địa đã 
tới lúc vỡ mầm, các vị bỏ vào Tuyết Lãnh sơn tu hành và đều 
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chứng thành Độc Giác Phật. Một hôm, khi quán xét biết 
được rằng mình vẫn còn gửi lại ở chợ đời một người bạn 
đường chí tiết, bốn vị cùng nhau bay xuống Bãrãnasĩ. 


Nói về vua Bãränasĩ trong đêm trước đó, tự nhiên cứ 
cảm thấy nội tâm bàng hoàng, thẳng thốt một cách vô cớ. 
Chỉ trong đêm ấy, ông đã ba lần nói mê và giật mình. Sáng 
ngày, vua cho mời vị giáo sĩ thân tín nhất vào kể chuyện 
mình đêm hôm rồi xin ý kiến. Quan giáo sĩ vì nhu cầu của 
nghề nghiệp nên tâu với vua rằng đó là điềm gở báo một tai 
họa khủng khiếp sắp đổ xuống cho vua và hoàng tộc, theo 
quan giáo sĩ thì muốn chận đứng tại họa đó chỉ còn có cách 
giết thú để hiến tế thần linh. 

Quyền lợi của hoàng triều là trên hết nên một cuộc tế 
đàn lập tức được tổ chức trọng thể với hàng trăm con vật 
hy sinh đã cột sẵn bên dưới tế đàn để chờ tới giờ hành lễ. 
Ngay buổi sáng hôm đó, bốn đức Phật Độc Giác từ Tuyết 
Sơn bay xuống kinh thành Bäränasĩ vào đứng trước hoàng 
cung. Vua Bäãränasĩ trông thấy các Ngài liền cung thỉnh vào 
cúng dường thực phẩm. Sau bữa ăn, vua lên tiếng hỏi thăm: 


- Chư tôn đức có thể cho trẫm biết được đại danh? 


- Này đại vương! Chúng tôi có biệt danh là những 
người của bốn phương! 
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- Xin lỗi, các Ngài có thể giải nghĩa mỹ danh đó được 
không ạ? 


- Sở dĩ chúng tôi chọn cho mình biệt danh đó là vì trong 
bốn phương trời đất bao la, chúng tôi vốn chẳng biết đến 
sự sợ hãi là gì cả, đại vương ạl 


- Thưa, làm sao chư vị lại có thể đạt đến tinh thần vô 
úy tuyệt vời đến thế được, trẫm thật tình muốn biết, xin các 
vị hoan hỷ cho biết. 


- Nào có gì đâu, này đại vương! Chúng tôi vẫn luôn luôn 
hướng về tất cả mọi loài trong bốn phương bằng Tứ vô 
lượng tâm. Chúng tôi không biết gây sợ hãi nên cũng không 
biết sợ hãi. 

Nói rồi bốn vị Phật Độc Giác từ biệt nhà vua và bay về 
trú xứ của mình. 

Cuộc gặp gỡ với các vị đại thánh đã thật sự làm dao 
động tâm hồn đức vua BãrãnasI. Ông suy nghĩ thật nhiều về 
những câu nói của các Ngài. Cuộc gặp gỡ đó đã dạy cho ông 
nhiều điều quá, ít nhất cũng là bài học về tình thương. Chỉ 
trong thoáng chốc, vua thấm thía sâu sắc cái bao la vô hạn 
của đức hiếu sinh và như để thể hiện sự hoán chuyển vĩ đại 
của nội tâm, vua ra lệnh phóng thích tất cả các thú vật hy 
sinh. Rồi trên nền tảng tư tưởng đó, vua Bãränasrĩ lại tiếp 
tục chuyển hướng để phát triển tột cùng trí tuệ về bản chất 
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tam tướng của vạn pháp hữu vi. Vua đã chứng quả Độc Giác 
ngay sau đó và bỏ lại vương quốc sau lưng, Ngài bay về đại 
ngàn Tuyết Sơn. Khi được các vị đồng Phạm hạnh hỏi về 
chánh trí tác chứng, Ngài đã ngâm lên bài kệ kinh trên để 
trả lời. 

kKhốp cả bn phương tười, 

Không sân hận với ai, 

Tự mình biêt vừa đủ, 

Với vật này vật khác, 

Vững chịu các hiểm m„gwMY; 

Không wun sợ dao động, 

†lấy sỗng riêng wmộ† mình 


Như tê "=gwu wwÖ† sưng. 
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B¿ đ«y leo (to 


®ussahgahä pabbaiitdpi eRe 
tho gahattita giaramnauasaritd, 
.AppossuRRo paraputtesu lutua 
ŒRo care Rị\aggdvìsdaRgppo. 


Ngay cả một số các vì đã xuất gìa cũng Rõ đồng thuận, 
ttững Rẻ tại gìa đang sống dưới mái gìa đình cũng vậy, đã 
là người ít bị bận tâm về con cái của ttững Rẻ khác, nên sống 
trột trành tựa tt sừng của loài tê giác (chỉ có một). 

(T-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự 


Xưa, ở Bãrãnasĩ có một nhà vua tuy vẫn còn trẻ nhưng 
kém may mắn về tình duyên. Hoàng hậu của vua mất sớm 
khi chưa kịp có với ông một đứa con nào. Một phần muốn 
vua quên được người cũ, một phần cũng vì vương nghiệp 
của hoàng triều, nên triều thần gợi ý vua tìm một hoàng hậu 
khác. Tuy không tha thiết với chuyện đó nhưng vì vị lòng tất 
cả, vua Bãrãnasĩ cũng miễn cưỡng đồng ý và cho các quan 
được quyền định liệu như ý. Nghĩa là họ tìm được ai thì vua 
sẽ chấp nhận người ấy. 
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Triều thần Bãrãnasĩ cho người đi khắp các quốc độ để 
tìm cho vua một mỹ nhân khả dĩ xứng đáng nhưng trước 
sau vẫn không thấy ai. Lúc đó, một nhà vua láng giềng của 
Bãrãnasĩ vừa băng hà, để lại bà hoàng hậu trẻ đẹp đang có 
mang. Thấy bà hoàng hậu láng giềng với vua mình có cùng 
hoàn cảnh, hy vọng cả hai sẽ dễ dàng cảm thông và bù đắp 
những trống vắng cho nhau, vả chăng hoàng hậu cũng là 
một người tài sắc, nên triều thần Bãrãnasï quyết định qua 
đó dò hỏi để xin cưới về cho vua Bãrãnasĩ. 

Biết vua Bãrãnast có thể là chỗ nương cho mình, hoàng 
hậu láng giềng rất bằng lòng nhưng lúc đầu nàng có vẻ ái 
ngại về tình trạng bụng mang dạ chửa của mình. Liệu vua 
Bãränasi có thể chấp nhận nàng trong lúc này hay không. 
Sau một phút đắn đo, hoàng hậu nói rõ việc ấy với triều thần 
Bãrãnasr để họ về thưa lại với vua. Mọi việc diễn ra thật tốt 
đẹp, vua Bãränasĩ đã đồng ý và cho rước ngay hoàng hậu 
láng giềng về sống với mình, dĩ nhiên cũng trên cương vị 
chánh hậu. 

Bào thai của hoàng hậu ngày một lớn dần và rồi nàng 
đã cho lọt lòng một hoàng tử thật dễ thương. Vua Bãrãnasĩ 
xem hoàng tử như con ruột của mình, ông cưng chiều và ẫm 
bồng hoàng tử luôn tay. Chẳng hiểu sao đám tùy thần của 
hoàng hậu lại tỏ ra không thích thái độ ấy của vua, họ tìm 
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mọi cách để ngăn cách vua với hoàng tử, hay nói rõ hơn là 
để hai người không yêu thương nhau nữa. 


Thời gian qua mau, hoàng tử dần dần khôn lớn. Một 
hôm, đám tùy thần của hoàng hậu tìm gặp riêng hoàng tử 
rồi kể lại hết sự thật cho hoàng tử biết chàng không phải 
con ruột của đức vua Bãrãnasĩ, phụ vương của chàng là nhà 
vua láng giềng đã băng hà, chồng trước của hoàng hậu. 


Ngồi nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, hoàng tử cảm 
thấy như có một cái gì đó đổ vỡ tan nát trong lòng. Chàng 
nghe chết điếng cả người khi biết được rằng mình chỉ là một 
đứa trẻ mồ côi và người mà chàng vẫn nghĩ là cha ruột thật 
ra chỉ là một người xa lạ. Đầu óc non nớt của hoàng tử đã 
va chạm phải một thử thách quá sức chịu đựng và thật tự 
nhiên, nó trở nên băng giá cứng lạnh. Từ hôm đó, hoàng tử 
tỏ ra thờ ơ, hờ hững với mọi người, kể cả đức vua Bãränasï, 
người vẫn dành cho hoàng tử thứ tình thương máu mủ. 


Sự thay đổi đột ngột của hoàng tử đã khiến vua chú ý 
và lấy làm lạ, ngài tìm hiểu nguyên nhân. Hiểu ra mọi việc, 
vua nghe cay đắng làm sao. Ừ thì nó không là con ruột của 
mình đã có gì đâu, mình vẫn thương nó với cả chân tình kia 
mà. Nhưng vua biết là tất cả đều do những người lớn mà 
nội tâm vốn trắc trở dối gian chớ không phải do hoàng tử. 


Chán ngán tình đời, vua nhất định bỏ ngôi đi tu. Đông 
đảo triều thần và dân chúng cũng đi xuất gia theo vua. Lúc 
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đầu thì cái gì cũng đẹp nhưng rồi sau đó, vua Bãränasr lại 
phải tiếp tục chịu đựng tất cả những phiền phức từ đám đồ 
chúng. Đời sống của một bậc xuất gia làm sao có thể đủ điều 
kiện vật chất để làm vừa lòng những người trọng vật chất. 


Những lần vua đem cho người này cái gì thì kẻ khác lại 
phiền trách đố ky, không cho cũng trách, cho ít cũng trách, 
và cho đồ xấu cũng trách. Biết không thể cảm hóa được 
những tâm hồn quá ư hạn hẹp, vua thấy mình phải bỏ đi 
một lần nữa. Bận trước bỏ lại triều đình, bận này bỏ luôn 
những con người chỉ biết gây phiền lụy. Nhân một đêm tối 
trời, vua lặng lẽ thu xếp y bát rồi âm thầm trốn vào rừng 
sâu. Tại đây, vua cảm thấy thật sự an ổn và thoải mái. Ông 
nỗ lực thiền định và cuối cùng chứng thành Độc Giác Phật. 
Để nói lên tâm trạng giải thoát của mình, Ngài đã ngâm lên 
bài kệ trên. 

Có số người xuất gia, 

Chung sống †hật khó khăn, 

Cũng như các gia chủ, 

Ở tại các cửa nhà, 

Sống vô tư vô lự, 

Giữa con cháu người khác, 

Hãy sống riêng mộ† mình 

Như †ê ngưu một sừng. 
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Và {4 ái 


Oropayitud gihf uyafiianari 
Sdinstnapatto yatfta Rovi{ dro, 
Chetudna viro gìfdbandhanami 


ŒRo care Rị\aggdvìsdaRgppo. 


Jãy cởi Đỏ các lình tướng tại gìa, như loài 
cây Kovi{ ro có [á được rũ bỏ. fà người anh hùng, sau RRủ 
cắt đứt mợi sự ràng buộc của gìa đình, nên sống một mrừnh 
tựa ttư sừng của [oài tê giác (củ có một). 

(T-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự 


Thuở quá khứ, ở Bãränasĩ có một nhà vua tánh tình 
khoan hòa và rất chuộng nếp sống nhàn hạ. Vua yêu thiên 
nhiên, cũng như thích được thong dong. Năm đó, vào tiết 
đầu hạ, vua ra nghỉ ngơi ở vườn ngự uyển. Thấy có một cội 
danh mộc cổ thụ xum xuê cành lá, vua thích lắm. Ông sai 
người dọn cho mình một chỗ nằm ngay dưới gốc cây đó. 


Tháng sau, vua lại ra ngự uyển và lại cũng đến nằm nghỉ 

ở chỗ cũ. Lúc này cội cây đã ra hoa nên vua ra lệnh cho 

người giữ vườn phải chăm sóc cội cây nhiều hơn. Lúc đã 
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chán, vua hồi cung nhưng vẫn còn nhớ hoài cội cổ thụ trong 
ngự uyển. 


Đến cuối mùa hạ, vua lại xa giá ra chơi vườn ngự uyển 
và cũng như mấy lần trước, ông cho người đến dọn sẵn chỗ 
nằm cho mình dưới gốc cổ thụ kia. Nhưng đã là cuối mùa 
hạ nên hầu hết cây cối trong vườn ngự uyển đều trụi lá trơ 
cành, cả cội danh mộc được vua thích nhất cũng vậy. Biết 
tình trạng hiện tại của cội cổ thụ có thể làm vua thất vọng 
nhưng người giữ vườn vẫn sửa soạn gốc cây thật nghiêm 
chỉnh. 


Vừa xuống xe ở cổng ngự uyển, nhà vua đi thẳng vào 
gốc vườn, nơi có cội danh một cổ thụ với hy vọng là sẽ được 
nằm xoải người dưới bóng mát của nó để quên hết mọi âu 
lo phiền lụy trên đời. Nhưng kìa, trước mắt vua chỉ còn là 
một thân cây khổng lồ với những cành nhánh khẳng khiu 
trông có vẻ tàn tạ chết chóc làm sao. 


Nhìn dáng đứng cẵằn cỗi của cội cổ thụ, vua chợt nghe 
buồn vẩn vơ và một cái gì đó thật lạ lùng như vừa thức dậy 
trong nhà vua. Ông tự nhiên nghĩ tới kiếp người. Phải, về 
phương diện nào đó, cây với người chẳng khác gì nhau. Qua 
đi giai đoạn vùng dậy lớn mạnh, cả con người lẫn cội cây 
đều phải đi tới giai đoạn suy kiệt tàn tạ, một sự hiện hữu 
trong mệt mỏi, sẵn sàng cho một lần đổ gục, phân hóa, băng 
hoại... 
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Cội cây vô tình đã trở thành án xứ tuệ Quán cho vua 
Bãrãnasĩ. Ông chứng thành Độc Giác Phật ngay dưới gốc cây 
cổ thụ. 


Thấy trời đã chiều, các quan mời vua về nghỉ, nhưng 
lúc này đức vua đã là một vị Phật Độc Giác, Ngài nói với họ: 


- Ta không còn là vua để hồi cung nữa, Ta là một vị Phật 
Độc Giác, ta có núi rừng. 

Nói rồi đức Phật Độc Giác ngâm lên kệ ngôn trên để 
xác định bản thân mình. 


(Gừ lỏ, để một lên, 

©gi liẩu dương gia đành, 
@llur loại cây/ Jđ7t hô, 
(ước lẻ tụi lá cây, 

đạc anh bừng cắt đt, 
©Â(wi bái luộc gia [//1/8 
d6ãy dống tiêng một mình 
Olw {2 mgim một sừng. 
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%%w1v- 6 Mrb 4 


Sace ÍabRtetRa tpaRgtn saRayatm 
Saddhìm carata sadfuvihariì dfram, 
.10ibRuyya sabb8i parissayarti 


Careyya teattatmano sattnd. 


Nếu có thể đạt được người bạn chún chắn, Rệ đồng hành 
sáng suốt, sống ngay thẳng. Sau Rfìi Rhắc phục mọi sự hiểm 


tigfèo, tiên đu hành với 0ì ấy, có sự oan hộ, có tiệm. 


Ño ce [abRtetha tìpaRgtu safäyatn 

Saddhìm caratu sadhuvihariì dfram, 

®địa '0a ratthatn tijìtam paldya 

ŒRo care RịtaggavìsdtaRgppo. 

Nếu không thể đạt được người bạn clín chắn, Rẻ đồng 
hành sáng suốt, sống ngay thắng, tương tự nu ơị oua từ bỏ 
[lãnh địa đã xâm cliếm được, nên sống một tràn tựa nữtư sừng 
của [oài tê giác (cRỉ có một). 

.Adđhä pasarnsdna sahäyasatpađamu 


Setthä samasevitabbä saltasa, 
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Œte aladdhä anaoa†jabftot 
ŒRo care RịtaggdvìsdtaRgppo. 


Quả oậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn bè. 
Những bạn bè vượt trội (hoặc) tương đương là tiền gìao tệp. 
(Nếu) những tười này là Rhông đạt được, (nên) thọ tưởng 
titững gì Rông 0† chê trách, nên sống một trình tựa nftư sừng 
của [oài tê giác (cfủ có một). 

(Tỷ-khưu Tndacanda dịch) 

Duyên sự: 

Dưới thời Giáo pháp đức Phật Kassapa có hai vị Tỳ- 
khưu là bạn thân với nhau và cả hai đều tinh tiến trong tu 
tập. Khi mãn tuổi thọ, hai vị sanh lên thiên giới hưởng phúc 
rồi lại sạnh trở xuống cõi nhân loại. Vị lớn sanh vào làm 
hoàng tử của vua Bãrãnasĩ, còn vị nhỏ thì sanh làm con trai 
của quan giáo sĩ đại thần cũng trong triều đình Bãrãnasĩ 


Hai người cùng sanh ra một ngày và cùng là những 
người sinh trưởng trong hoàng thành, nên từ bé, hoàng tử 
với cậu công tử con quan đại thần đã có điều kiện để trở 
thành bạn thân vớinhau. Cậu công tử rất thông minh, luôn 
tỏ ra vượt xa người bạn hoàng tử của mình về nhiều mặt. 
Một hôm cậu nói với hoàng tử: 
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- Cậu à, trước sau gì tụi mình cũng kế thừa sự nghiệp 
của hai nhà. Cậu sẽ làm vua còn mình thì có lẽ cũng sẽ thay 
cha làm giáo sĩ đại thần. Cái đó đơn giản quá, theo mình 
nghĩ thì ngoài cái may mắn sẵn có, chúng ta cần tạo thêm 
cho mình một kiến thức hay tài nghệ nào đó để đáng mặt 
con nhà chứ. 


Vốn nể phục sự thông tuệ của bạn, hoàng tử nghe theo 
cậu công tử. Cả hai rời hoàng thành ra đi để tìm thầy cầu 
học, môn gì cũng được miễn là mở mang kiến thức. Thế rồi 
hai chàng trai trẻ đã đi tới một ngôi làng xa xôi nằm cuối 
vương quốc. Ở đây, họ cũng hòa mình vào với cuộc sống 
thôn dã và vẫn tiếp tục nuôi chí tầm sư cầu học. Hôm đó, có 
đông đảo các vị Phật Độc Giác từ Tuyết Sơn xuống làng khất 
thực. Đã quen với hình ảnh những bậc xuất gia khả kính đó, 
dân chúng trong làng rủ nhau phục vụ và cúng dường các 
đức Phật một cách nhiệt thành và vui vẻ. Lặng lẽ nhìn đám 
dân làng hiền hậu chăm sóc chư vị Độc Giác, hoàng tử và 
cậu công tử con quan đại thần tự nhiên có cùng suy nghĩ: 

- Người ta không tiếc gì với các vị tu hành này chắc là 
do họ có một tài nghệ nào đó, hay là mình xin theo làm học 
trò học chắc hay đấy, biết đâu chẳng học được một cái gì 
cần thiết... 

Nghĩ rồi, hai người bàn bạc với nhau và đến đảnh lễ 
chư Phật Độc Giác rồi cung kính nói: 
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- Nếu chúng con không lầm thì các Ngài có một tài nghệ 
đặc biệt nào đó, các Ngài có thể nhận hai đứa tụi con làm 
học trò được không ạ? 


Thấy được túc duyên giải thoát của hai người trẻ tuổi 
đang đứng trước mặt, các đức Phật Độc Giác trả lời ngắn 
gọn: 


- Chúng ta không nhận người cư sĩ làm môn đệ, muốn 
theo chúng ta để học thì phải xuất gia mới được. 


Đang thiết tha cầu học, hoàng tử và cậu công tử lập 
tức chấp nhận ngay điều kiện đó của chư vị Độc Giác và cả 
hai đã được dẫn về Tuyết Sơn. Sau khi dạy hai người cách 
sử dung y bát và uốn nắn oai nghỉ theo phẩm mạo xuất gia, 
chư Phật Độc Giác cho họ ở riêng mỗi người một chòi lá rồi 
dạy rằng: 

- Muốn học thành tài thì trước hết phải biết sống độc 
cư. Hai người ráng đào luyện nội tâm sao cho thích thú 
được nếp sống cô độc một mình mà vẫn thấy vui. Đó là điều 
kiện tiên quyết phải nhớ lấy. 

Nhờ trí tuệ sắc bén, chỉ trong một thời gian ngắn sống 
độc cư, cậu công tử đã chứng đạt thiền định. Trong khi đó 
đời sống cô độc chỉ làm cho hoàng tử mỗi lúc một buồn 
chán. Chàng cảm thấy hiu quạnh và không sao có được một 
tiến bộ nào về tinh thần. Thế rồi trong lúc chịu đựng không 
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nổi sự lẻ loi đó, hoàng tử lại tìm sang người bạn công tử để 
trò chuyện và thường than buồn nản. Khuyên nhắc, sách 
tấn hoàng tử mãi không được, cậu công tử sợ mình cứ tiếp 
tục bị quấy rầy nên lén bạn trốn vào rừng để có thời giờ 
thiên định. 


Nói về hoàng tử, chẳng hiểu sao vẫn thấy buồn chán 
và theo thói quen, chàng lại nhớ đến công tử, muốn qua gặp 
bạn để có chỗ san sẻ. Đứng trước chòi lá vắng ngắt của công 
tử, hoàng tử chợt hiểu. Chàng quay về chỗ ngụ của mình, 
rồi cố gắng tập trung tất cả khả năng có được của bản thân 
để khám phá tận cùng sự an lạc trong cô độc và chàng đã 
thành công. Hoàng tử đã chứng thành Độc Giác Phật. 

Nói về cậu công tử, sau khi trốn vào rừng tu tập cũng 
đã chứng quả Độc Giác như hoàng tử. Sau đó hai vị cùng 
gặp nhau trên sơn lãnh Manosilã và bài kệ trên trở thành 
lời cảm hứng cho cả hai. 

Nếu †ìm được bạn lành, 

Thận †rọng và sáng suô†, 

Bạn đồng hành chung sống, 

Bạn thiện †rú hiển trí. 

Cùng nhau đồng nhiếp phục, 

:⁄ ° .x2 
Tấ† cả mọi hiểm nạn, 
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Hãy sống với bạn ấy, 
Hoan hỷ, giữ chánh niệm. 


Nếu không được bạn lành, 
Thận trọng và sáng suốt, 
Bạn đồng hành chung sống, 
Bạn thiện †rú hiển †rí. 

Hãy như vua từ bỏ, 

Đất nước bị bại vong, 

Hãy sống riêng một mình 
Như †ê ngưu một sừng. 


Thật chúng †a †án thán, 
Các bằng hữu chu †oàn, 
Bậc hơn †a, bằng †a, 

Nên sống gần thân cận. 
Nếu không gặp bạn này. 
Những bậc không lầm lỗi, 
Hãy sống riêng một mình 
Như †ê ngưu một sừng. 
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Ø2 „; {§ Ga! 


®isuđ suuattaassa pabftassardti 
Ktrmäraputtena suttittftitarni, 
Sanghattamnandtd duue bfujasttm 


ŒRo care RịtaggdvìsdtaRgppo. 
Sau Rfi nhần thấy nftững (oờng) vàng sáng chới, Réo 


được hoàn thànft bởi cơn trai người thợ Rịm hoàn, (chúng) 
ấattg 0a chạm ào tttau RRì tai oòng ở trên cùng cán tay, 
niên sống tnột trình tựa tftw sừng của [oài tê giác (chủ có một). 


(Tỷ-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự: 


Ngày xưa, ở Bãrãnasĩ có một nhà vua nhân bữa nóng 
nực vào chơi trong vườn ngự uyển. Lúc đó có một nàng ca 
kỹ đứng quạt hầu cho vua. Trên hai tay nàng đều có đeo 
vòng xuyến, bên này hai chiếc, bên kia một chiếc. Hai vòng 
xuyến nằm chung cứ khua nhau mãi tạo nên một thứ âm 
thanh vui tai. Và tự nhiên âm thanh đó khiến nhà vua nghĩ 
ngợi nhiều. nhìn hai chiếc vòng, ông trầm ngâm: 
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- Trong cuộc sống vẫn thế, hễ có chung đụng tiếp xúc 
thì phải có những xáo động phiền lụy. Nếu chỉ sống một 
mình thì có lẽ an tĩnh, thoải mái hơn. 


Cứ nhìn nàng ca kỹ và đắm mình trong suy tư, vua quên 
hết mọi người xung quanh. Ánh mắt của vua đã khiến hoàng 
hậu hiểu lầm. Bà nghĩ rằng chồng mình đã phải lòng cô ca 
kỹ, nếu không thế sao họ lại nhìn nhau đắm đuối đến thế 
chứ. Tuân theo bản năng ích kỹ của nữ giới, hoàng hậu bảo 
cô ca kỹ đi chỗ khác, để mình quạt hầu vua. 


Trên tay hoàng hậu còn có nhiều xuyến vàng hơn cô ca 
kỹ nữa. Chúng khua nhau nhộn nhịp hơn và với âm lượng 
đó, sự chán nản của vua Bãrãnasĩ mỗi lúc một ứ đầy nội 
tâm. Tiếp nối sự yếm ố cao độ đó, tuệ quán được hình thành 
và cuối cùng nhà vua chứng quả Độc Giác Phật. 

Nói về hoàng hậu, để ý thấy vua cứ nhìn vào đôi tay 
của mình không chớp mắt, bà nhớ lại ánh mắt khi nãy của 
vua lúc nhìn cô ca kỹ. Cộng ghép lại rồi suy diễn, hoàng hậu 
cho là bữa nay nhà vua đã trở nên lãng mạn và có lẽ ngài 
đang rất cần một đôi tay ngà ngọc nào đó. Đấng quân vương 
nào chẳng vậy. Yên chí mình đã suy luận đúng, hoàng hậu 
nép mình vào lòng vua âu yếm: 


- Để thiếp xoa bóp cho đại vương một xíu nha! 
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Điều hoàng hậu chẳng ngờ trước được là bà bị đẩy ra 
một cách lạnh lùng, đầy vẻ từ khước và hoàng hậu lại càng 
sửng sốt khi nghe nhà vua buông một câu nói sắc lạnh: 


- Bữa nay thì chẳng còn vua với chúa gì nữa. 


Trước hình ảnh đó, triều thần cứ ngỡ hôm nay vợ 
chồng nhà vua cắn đắng, giận hờn gì nhau nên họ đồng quỳ 
xuống van xin nhà vua. Và rồi họ cũng nhận được một câu 
trả lời tương tự: 


- Hôm nay ta không còn là một ông vua nữa. 


Sau câu nói đó, thật kỳ lạ, râu tóc của vua tự nhiên sạch 
sẽ và từ trong nháy mắt, Ngài trở thành một đức Phật Độc 
Giác với đầy đủ y bát. Thế rồi, từ vườn ngự uyển, đức Phật 
Độc Giác bay về đại ngàn Tuyết Sơn và để nhắc lại cơ duyên 
chứng ngộ của mình, Ngài ngâm lên bài kệ trên. 


Thấy đồ †rang sức vàng, 
Lấp lánh và sáng chói, 
Được con người thợ vàng, 
Khéo làm, khéo †ay làm, 
Hai chúng chạm vào nhơu, 
Trên hai †ay đeo chúng, 
Hãy sống riêng mộ† mình 
Như †ê ngưu một sừng. 
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đa "6N tụ u <ớn 


Œuamn đutïyend saftã 1namassa 
'Vacabfilapo abftisa]jartd 0q, 

#tam bRayatn yatừm peRRltamano 
ŒRo care Rị\aggdvisdaRgppo. 


Tương tự tư thế, cùng với người tứ ftai, có thể xảy 
đến cÑo tôi, sự chuyện uãn bằng [ời nới hoặc sự quyến [uyến 
sâu đậm. Trơng Rf xem xét thấy mối nguy fiểm này trong 
tương [ai, nên sống một trùnH tựa như sừng của loài tê giác 
(chỉ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự: 


Tại kinh thành Bãrãnasĩ ngày đó có một nhà vua trẻ 
sớm yếm ly chuyện đời và muốn bỏ ngôi vào rừng tu hành. 
Khi vua đem việc này bàn với triều thần thì ai cũng lên tiếng 
cản ngăn và họ xin chờ đợi cho đến khi nào có được một 
hoàng tử. Đứng trước vận mệnh tồn vong của cả quốc gia, 
nhà vua sau một thời gian đắn đo đã miễn cưỡng làm theo 
lời các triều thần có nghĩa là cố nán lại chờ hoàng hậu có 
con. Và vua đã không phải chờ đợi lâu lắm, ngay trong năm 
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đó, hoàng hậu đã có mang. Thấy vấn đề có vẻ tạm ổn, vua 
họp triều thần lại để bàn giao việc nước. Một lần nữa, các 
quan lại tâu với vua: 


- Xin đại vương chớ vội ra đi lúc này bởi vì dù sao hoàng 
hậu cũng chỉ mới có thai, làm thế nào để biết được nàng sẽ 
sanh trai hay gái. Nếu ngộ hoàng hậu sinh gái thì tương lai 
đất nước này sẽ ra sao, tâu đại vương, dám xin ngài nghĩ lại. 


Lúc nào cũng thấy triều thần có lý, nhà vua trở lại chiều 
họ bận nữa. Thời gian trôi qua, hoàng hậu của vua lâm bồn 
và hạ sanh một hoàng tử. Thấy vợ sanh con trai, nhà vua 
sửa soạn lên đàng. Lúc đó nhóm triều đình lại dập đầu khẩn 
khoản xin vua chờ thêm một thời gian nữa, ít gì cũng tới lúc 
hoàng tử được vài ba tuổi khôn. Đã trót chờ đợi quá lâu, 
nhà vua trẻ hình như cũng có được một chút kiên nhẫn, ông 
chiều lòng mọi người lần chót. 

Thế rồi chẳng mấy năm sau đó, hoàng tử lúc này đã 
biết ăn uống, chạy nhảy. Lần này nhà vua nhất định dứt 
khoát tất cả, xong cho người tìm y bát đầy đủ rồi xuất gia 
ngay tại hoàng cung. Sau đó, cũng như vua Mahajanaka 
(tiền thân đức Phật Gotama), nhà vua trẻ cương quyết rời 
lâu đài ra đi. 

Từ lâu, cứ ngỡ là đã làm tiêu mòn ý hướng yếm ly của 
nhà vua, nay trước thái độ cương quyết của ông, cả hoàng 


hậu cùng toàn thể triều thần hết sức thất vọng. Mọi người 
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kéo nhau đi theo phía sau nhà vua kêu khóc nài nỉ. Nhưng 
với một người sắt đá như nhà vua thì cạm bẫy cuộc đời chỉ 
được một vài lần hiệu quả. Ông đã hiểu sâu sắc những bẫy 
rập đang chờ sẵn bước chân giải thoát của mình. Ông cứ 
lạnh lùng bước đi như con voi chúa lên rừng. 


Đoàn người phía sau vẫn không nản chí. Vua đi tới đâu 
thì họ cũng tới đó. Hình ảnh một vị xuất gia điềm nhiên tiến 
bước bỏ lại sau lưng những vấp trượt, nức nở, thốn thức 
trông bi hùng làm sao. Và rồi tất cả đã đi tới biên giới vương 
quốc Bãrãnasĩ. Đột ngột dừng bước, nhà vua trẻ quay lại 
nhìn đám đông sau lưng mình rồi cầm chiếc gậy đi rừng vạch 
xuống đất một đường dài và nghiêm mặt: 


- Bất cứ ai cũng không được vượt qua đường vạch này. 
Đây là vương lệnh! 


Sau câu nói đanh thép của vua, mọi người cùng bật 
khóc nức nở. Tất cả quỳ phủ phục trên đất và dùng đầu tóc 
chà mạnh để làm xóa mất đường vạch thiêng lêng kia. 
Nhưng mà vua vẫn một mực lạnh lùng, ông lại xoay người 
bước đi. Không biết phải làm gì hơn, hoàng hậu cùng triều 
thần đẩy hoàng tử vượt qua đường vạch. Theo họ đây là 
phương án cuối cùng mà cũng là quyết liệt nhất để réo gọi 
nhà vua quay về. 


Đang bước đi, nhà vua chợt chùn chân, hình như có 


tiếng trẻ thơ sau lưng ông. Nhìn thấy hoàng tử, nhà vua cau 
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mày. Người ta quấy rầy ông đến vậy là cùng. Nhưng rồi một 
tư tưởng độc đáo chợt đến với nhà vua, vừa nhìn hoàng tử 
ông vừa suy nghĩ: 


- Ngày trước làm vua mình có thể cai trị cả vương quốc 
huống chỉ là bây giờ chỉ có một thằng bé này, hay là mình 
cứ đem nó theo lên rừng, có thể sau này nó lại noi chí tu 
hành của mình cũng nên. 


Thế rồi nhà vua dẫn luôn hoàng tử vào rừng. Tại đây 
ông phải mất nhiều thời gian cho hoàng tử. Dỗ ăn, dỗ ngủ 
cho hoàng tử là cả một việc hết sức khó khăn, nhất là xưa 
nay nhà vua chưa hề biết tới việc này. Đã quen với giường 
rộng nệm êm cùng các thức ăn cao lương mỹ vị, hoàng tử 
không sao làm quen được với chỗ ngủ bằng cỏ khô cùng với 
những bữa ăn đạm bạc chỉ toàn rau cỏ, trái cây hoặc cơm 
hẩm cháo nguội. Vua đi hái trái rồi vào làng khất thực đem 
về nuôi con nhưng thật đáng buồn khi hoàng tử trước sau 
vẫn là một người khách khó tính của ông. 


Kiên nhẫn, chịu đựng rồi tha thứ, bằng đủ cách vua vẫn 
không thể làm hoàng tử chấp nhận nếp sống rừng núi. Sau 
cùng như đã một lần từ bỏ vương quốc, nhà vua quyết định 
mang trả hoàng tử lại cho thế giới của cậu. Lần mò theo con 
đường cũ, nhà vua dắt hoàng tử trở lại nơi mà cách đây 
không bao lâu ông đã khước từ tất cả. 
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Sự việc thật suôn sẻ khi nhà vua nhìn thấy hoàng hậu 
cùng một số hầu cận vẫn còn ở đó. Điều này không có gì khó 
hiểu. Vốn biết tính nhà vua và hơn ai hết, hoàng hậu cũng 
rất hiểu hoàng tử. Nàng tin chắc rằng chỉ trong vài hôm, nhà 
vua sẽ quay lại đây, hoặc để trở về kinh thành, hoặc để giao 
trả hoàng tử. Hoàng hậu thừa biết một người phóng khoáng 
như vua sẽ không bao giờ có thể chịu đựng nổi một khối 
phiền phức như hoàng tử và nàng đã không lầm. 


Vừa trông thấy bóng vua thấp thoáng sau lùm cây 
trước mặt, các triều thần vội đến tiếp rước nhưng vua đã 
không còn ở đó nữa, ông đến đây để bàn giao hệ lụy chớ 
không phải trở lại với hệ lụy. Vua đã lập tức quay về thảo 
am khi thấy hoàng tử nằm gọn trong vòng tay của hoàng 
hậu. Tới đây thì vua đã tròn bổn phận. Ông về lại rừng sâu 
như vừa thành công lần thứ hai cuộc chối bỏ nợ đời. 


Trong khi hoàng tử được tôn vương ở kinh thành 
Bãränasĩ thì ở rừng sâu nhà vua cũng làm một cuộc đăng 
quang cho chính mình - lễ đăng quang của nội tâm, bởi vua 
vừa chứng quả Độc Giác. Được biết rằng câu kệ trên đây là 
lời cảm hứng của Ngài lúc mới vừa giác ngộ. 

=/đt một người thu hai, 
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'2(ấu sắng tiêng một màu, 


W2 k (reo Che: fêy, 


'Kama fủ cìtra tnadfturd tnantorama 
'Virtparupenta 1natftenttì cìttd, 
.Äđmauam RKgmaguftesu đìsua 


ŒRo care RịtaggavìsdtaRgppo. 


®ởi tì các đục là đa dạng, gọt ngào, làm thích Ý, cúng 
Rfuấy động tâm bằng nhiều fành thức RRác nhau. Sau ki 
tàn thấy điều bất lợi ở các loại đục, tiên sống một trành tựa 

tftư sừng của [oài tê giác (cRủ có một). 
(Tỳ-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự: 


Ngày xưa, ở Bãränasĩ có một công tử triệu phú tuy chỉ 
là con nhà dân dã nhưng có nếp sống phong lưu nhung lụa 
như một ông hoàng. Công tử được cha mẹ cưng chiều rất 
mực. Chàng có đến ba tòa lâu đài tráng lệ để sống thích hợp 
theo mùa. Ở đó, không thiếu một thứ gì và mọi ý muốn của 
công tử đều được tôn trọng. Công tử hãy còn trẻ tuổi, chàng 
chưa có gia đình chỉ vì không muốn. Chàng thích có một tuổi 
trẻ thật phóng khoáng, tự do, thật riêng tư độc lập. 
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Nhưng tuổi trẻ của công tử thật khác thường khi chàng 
thấy ba tòa lâu đài cùng tất cả tình thương gia đình chỉ là 
những gì khó chịu. Thứ chàng thích không phải chỉ vậy, phải 
có gì khác hơn kìa, như là đời sống của một tu sĩ chẳng hạn. 
Công tử thấy nếp sống đó thích hợp với mình bởi trong đó, 
chàng là chàng. Thế rồi công tử tìm gặp cha mẹ và nằng nặc 
xin được xuất gia. 


Là một gia đình vọng tộc lại chỉ có một đứa con trai duy 
nhất, ông bà triệu phú không thể nào đồng ý một chuyện 
khó chấp nhận như vậy bởi công tử rõ ràng là cả tương lai 
của gia tộc. Việc ra đi tu hành của chàng sẽ khiến toàn bộ 
gia sản của nhà trở thành một khối vàng vô thừa nhận, gia 
đình sẽ không còn ai thừa kế và như vậy thì ông bà triệu phú 
còn gì để không bị mang tiếng là tuyệt tự. Với những âu lo 
đó, lần đầu tiên ông bà triệu phú lắc đầu trước một ý muốn 
của công tử, hòn ngọc quý của ông bà. 

Không được toại nguyện, công tử về phòng riêng nằm 
trăn trở, thao thức mấy hôm liền. Thấy con đau khổ, ông bà 
triệu phú chột dạ. Loài thú còn hiểu được con huống chỉ loài 
người. Ông bà triệu phú rất hiểu công tử. Mỗi lúc họ càng 
thấy rằng mái ấm gia đình này chỉ là một quán trọ cho công 
tử, còn chàng thì cứ giống như một người khách trọ, hơn 
thế nữa, như một cánh chim mà chiều nào được mưa gió 
đưa đến nghỉ ngơi ở đây. Bây giờ đã đến lúc phải trả lại nó 
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về với trời cao biển rộng, cố tìm giam cầm nó là một điều 
bất nhẫn. Giữ nó lại làm gì khi nơi đây không là chiếc tổ của 
nó và nhất là nó lại rất muốn ra đi. Sự việc đơn giản quá, cái 
gật đầu bây giờ chỉ giống như việc mở lồng cho một cánh 
chim bay đi. 

Sau nhiều lần do dự cân nhắc, ông bà triệu phú cho cậu 
công tử hay là họ đã đồng ý cho chàng đi xuất gia. Từ giã gia 
đình, cậu công tử đến ngay Isipatana, một khu rừng đang 
có nhiều đức Phật Độc Giác cư ngụ. Tại đây chàng được xuất 
gia và khép mình vào một kỷ cương mới. 


Là một thành viên trong đoàn thể xuất gia, cậu công tử 
phải tuân thủ tất cả những phép sống mà theo chàng có 
phần khó chịu. Trên thì phải kính nhường, dưới thì phải 
khiêm tốn, nhã nhặn. Trong những buổi khất thực rồi những 
buổi sinh hoạt, lúc nào công tử cũng thấy mình phải bị đè 
nặng bởi những ý thức bắt buộc. Cái đó làm phiền chàng 
không ít. Bởi từ bé đến giờ, chàng chỉ biết để người khác 
chiêu chuộng chứ có bao giờ phải cúi mình chiều chuộng ai 
đâu. Tự nhiên thấy mình bị mất mát quá nhiều thứ quá, 
công tử đâm ra buồn chán với đời sống xuất gia và cánh 
chim trời đột nhiên nhớ về chiếc lồng son mà ngày nào nó 
đã gửi mình. Công tử xin các đức Phật Độc Giác cho mình 
hoàn tục. 
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Ba tòa lâu đài kia vẫn mở cửa để đón nhận cậu công 
tử. Chàng trở về như một kẻ bại trận, chàng không thể hiểu 
nổi chính mình và đành gục đầu trước sự mâu thuẫn của 
bản thân. Nhưng rồi ý hướng xuất ly lại một lần nữa sống 
dậy trong lòng công tử. Chàng thấy nhớ Isipatana, nhớ chư 
Phật Độc Giác, chàng không sao quên được cái tế nhị của 
kiếp sống không nhà. Cái đó réo gọi chàng rời khỏi lâu đài 
lần nữa và công tử lại đi tu thật, chàng bỏ nhà đi xuất gia 
lần thứ hai. 

Do túc duyên giải thoát chưa tới lúc chín muồi, công tử 
vẫn chưa tìm thấy được hương vị đặc thù của Phạm hạnh 
và chính vì vậy những hồi ức và dục lạc vẫn tiếp tục ám ảnh 
chàng để rồi chàng lại hoàn tục. Thế rồi sau một cuộc chiến 
đấu mãnh liệt trong nội tâm, công tử cương quyết đánh gục 
bản năng thế tục và lần xuất gia này đã đưa công tử ra khỏi 
dòng đời nhập nhằng vướng vít. Chàng đã chứng quả Độc 
Giác Phật ngay sau đó không bao lâu và câu kệ trên đây trở 
thành lời cảm hứng của Ngài. 


Các lực t4† «y4 voiền 
Huy de; ve _ 
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&©: ra Sa, + S5, 
b„ s9 bạo lề» Re 
tá su đến ca, 
(ng c£ lục keo, kếo?, 
4 «e4 coi 
ÂU kở siợu sư So), 
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px 4o 


THt ca ganáo ca upaáđauo ca 
®ogo ca sal[afica blaydfica netdm, 
#tam bayarn Rgmaguttesu đìsua 


ŒRo care Rị\aggavìsdaRgppo. 


®iều này là tai họa, là tụt mọt, [à bất hạnh, là tật 
bệnh, Íà mưữi tên, oà là sự nguy liếm cho tôi. Sau Rft nhàn 
thấy mối nguy liểm này ở các [ogì đục, nên sống một mrành 
tựa nftw sừng của loài tê giác (chỉ có một). 


(Tỷ-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự 


Thuở xưa, ở Bãrãnasĩ có một nhà vua bị mắc bệnh nan 
y. Theo lời khuyên của quan ngự y, vua phải kiêng cử các 
món cá thịt. Nhờ ăn uống cẩn thận nên chẳng bao lâu sau 
đó, căn bệnh của vua ngày một thuyên giảm. Thấy mình đã 
khỏe ra, vua không kiêng cử nữa, ông ăn trở lại các thức ăn 
phải kiêng. Chỉ trong vài hôm, chứng bệnh của vua tái phát 
trầm trọng hơn trước. Vua lại kiêng cử, bệnh thuyêngiảm. 
Vua ăn uống bừa bãi, bệnh tái phát. Tình trạng này lặp lại 
ba lần. 
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Tự nhiên thấy chán ngán thứ hạnh phúc nguy hiểm của 
trần thế, vua bỏ ngôi vào rừng tu hành. Bảy năm sau, ông 
chứng quả Độc Giác và bài kệ trên đây là lời cảm hứng của 
Ngài khi vừa giác ngộ. 

cả 2 ở đấy cáo ⁄, 

2 
c2 2Ố⁄ø 42/4 ,:Ô£/ 
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42 Bá. {o Tà 


STtafica utftafica k[tudarn pïpäasau 
'Vñtdtape đarnsasìritusdpe ca, 
Sabbari petdrti abRìsambftauitud 


ŒRo care RịtaggavìsdtaRgppo. 


F.anh, nóng, đới, RRát, gìó uà sức nôn, truỗi tròng toà 
rắn tết, sau Rƒt đã Rtắc phục tất cả những điều này, nên sống 
trột trình tựa tftư sừng của loài tê giác (chỉ có mmột). 

(Tỳ-khưu Tndacarda dịch) 


Duyên sự: 


Vua S†tãlukabrahmadatta của xứ Bäãrãnasĩ đã vào rừng 
tu mấy năm rồi nhưng vẫn chưa tìm được chút gì hương vị 
giải thoát. Thảo am của vua nằm trong một góc rừng hiểm 
trở thật nhiều gai góc, thú dữ, thiếu nước dùng và đi khất 
thực cũng bất tiện. Bảy năm trời trôi qua, vua thấy mình vẫn 
thế, chưa đạt được tới cái gì đó có thể gọi là mục đích của 
cuộc tu trong khi bao nhiêu trở lực xung quanh mỗi lúc như 
càng chống lại ông. 


Cái thất vọng, buồn chán cứ vây bủa vua Sitaluka trong 
từng đêm dài lạnh lẽo muỗi mòng, những trưa năng như đổ 
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lửa, những ngày đói khát triền miên. Như một phản ứng cần 
thiết, vua nhớ tới một ngôi làng ở ven rừng cách đó nửa do- 
tuần, nơi vua đã một lần đi qua. Ngôi làng dễ chịu làm sao: 
có cây cao bóng mát, có thuyền đò đi lại dễ dàng và dân làng 
hiền hậu tốt bụng. 


Phải ra đó sống thôi, ở đó mình sẽ có một cuộc sống 
thuận lợi cho việc tu hành. Nhà vua đắn đo, do dự trước ý 
nghĩ đó mãi. Nhưng rồi qua mấy hôm cân nhắc, vua đột 
nhiên có một suy nghĩ: 


- Bậc xuất gia không thể đi tầm cầu điều kiện vật chất 
chỉ vì thiếu khả năng chịu đựng những thiếu thốn vật chất. 
Ta sẽ không đi đâu hết, ta phải ở lại đây. Mấy năm qua ta 
đã chẳng chấp nhận nơi này là gì. 


Nhưng nghị lực không bào giờ có được dễ dàng như 
vậy. Sau ba lần đổi ý cam go, vua dứt khoát với quyết định 
nằm lại trong rừng. Và sau bảy năm trời vật lộn với nội tâm, 
ông đã chứng đạt đạo quả, trở thành vị Độc Giác Phật. Trong 
giây phút chứng ngộ vừa xong, Ngài đã ngâm lên lời cảm 
hứng trên. 


Cát ñua uờ hát nước; 
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"Gất cả xúc chạm nàu; 
CĐôy chịw dựng wutgÈ q14, 
“Vu lê ngư một sững, 
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4ö tơi V> 92% 


Nãgo 0a yuthdrti 0iua]jayitud 
SañjataRRtandRo padur u{ ao, 
YathabRirantatn vìifare arafifie 


ŒRo care RịtaggdvisanaRgppo. 


Tựa như cơn long tượng có thân lành khống [ồ, có đếm 
hoa sen, cao thượng, ấã ña bỏ các bây đàn sống trong rừng 
tReo ru 5 tiúch, nên sống một trừnh tựa nftư sừng của [oài 
tê giác (cRủ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacandka dịch) 


Duyên sự: 


Xưa, ở Bãränasĩ có một nhà vua sau hai mươi năm làm 
hoàng đế bị sanh xuống địa ngục cũng trong chừng đó thời 
gian. Hết hai mươi năm chịu khổ dưới địa ngục, vua lại sanh 
lên làm con voi chúa đàn của một bầy voi trong tuyết sơn 
với một thân hình to lớn kỳ vĩ. Cuộc sống chung đụng với 
bầy đàn đã làm con voi chúa khó chịu. Sau ba lần trốn đi 
thất bại, voi chúa hồi tưởng lại tiền thân của mình và suy 
nghĩ: 
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- Cháu ta đang làm vua ở Bãränasĩ, biết ta là chỗ máu 
mủ, có lẽ nó sẽ nuôi dưỡng ta thôi. Về Bãrãnasĩ ta sẽ sống 
trong ngự uyển. 

Thế rồi, vào một đêm khuya, nhân lúc bầy đàn đang 
ngủ say, voi chúa lẻn ra khỏi rừng và tìm về BãränasI, vào 
thẳng vườn ngự uyển của đức vua đương triều mà cũng là 
vườn ngự uyển của nó ngày xưa. 


Thình lình trông thấy một con voi khổng lồ lừng lững 
bước vào ngự uyển như một trái núi, người giữ vườn kinh 
hoảng, ông vội vào báo cho vua hay. Vua lập tức huy động 
binh lính đến bao vây ngự uyển để bắt voi. Lúc này con voi 
chúa vẫn bình tĩnh như thường, nó đĩnh đạc bước về phía 
nhà vua với dáng điệu hiền lành thân quen. Nhưng không 
thể tin tưởng vẻ ngoài của một mãnh thú xa lạ như nó, vua 
Bãrãnasĩ giương cung nhắm ngay yếu huyệt của voi chúa. 
Thấy vua không hiểu được thái độ cầu hòa của mình, voi 
chúa nói bằng tiếng người: 

- Đừng bắn ta, Brahmadatta! Ta là ông của ngươi đây 
mà. 

Vua Bãrãnasĩ nhìn voi với ánh mắt sửng sốt, ông buông 
cung xuống và cố lấy bình tĩnh, ông hỏi chuyện nó. Con voi 
chúa thong thả kể lại cây chuyện tiền thân của mình, kể từ 
lúc còn làm vua ở Bãrãnasĩ rồi kiếp ở địa ngục và cả những 
ngày làm voi đầu đàn trong rừng sâu. Vua BãränasI nghe 
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chuyện mà cữ ngỡ như mình đang nằm mơ. Đúng vậy, chỉ 
trong giây lát mà ông đã có một hành trình đi vào cuộc sinh 
tử đầy rùng rợn. ba kiếp tiền thân với những nhiêu khê đọa 
đầy. Càng ngẫm nghĩ, vua càng tội nghiệp cho voi chúa mà 
cũng thấy thương cho mình. Sau khi dặn người chăm sóc voi 
chúa chu đáo, vua dành nhiều thời gian để trầm tư một 
mình. 


Chuyện đời con voi chúa cứ ám ảnh nhà vua như một 
cái gì tiền khiên. Hôm đó, trong lúc đang cưỡi voi đi tuần 
hành kinh đô, vua nhìn xuống mình voi và chợt cảm thấy 
buồn: 

- Con voi này gian truân, trôi nổi làm sao. Hai mươi 
năm làm vua rồi hai mươi năm dưới địa ngục, bây giờ lại 
vẫn mang thân súc sanh hèn kém. Nhưng nó đã có được 
một thức ngộ nào từ những nhọc nhẳn đó để phải khước từ 
bầy đàn về đây sống với mình. Mà có lẽ nó đúng đấy, cuộc 
sống chung đụng chỉ thêm phiền phức thôi. 

Rồi ngay trên lưng voi, vua Bãrãnasĩ tự phát triển tuệ 
quán, và chứng thành Độc Giác Phật. Bài kệ trên đây là lời 
cảm hứng của Ngài lúc vừa chứng ngộ. 


Ở? bỏ cả bâu dần, 
Cân thể dược sanh ra, 
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Ởa lớn lợ hoa sen 

nu fbeo sự ibícb fhú, 
cống lại chỗ rừng núi 
ấu sống riông mỘl mình 
CXX uy lô ngưu mội sừng 
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4 the C6  ự ga {te 


.Atthanatatmu sagattiRgratassa 
Yan phassaye sữmayiRgtn vìmuttim, 
4diccabandftussa 0aco ttìsattama 


ŒRo care RịtaggavìsdaRgppo. 


Người ưa thích sự tụ hội có thể chạm đến sự giải thoát 
tạm thời [à điều Rtông có cơ sở. Sau Rfti cân nhắc [ời nói của 
đấng quyến thuộc của mặt trời, niên sống một trình tựa nftw 
sừng của [oài tê giác (chỉ có một). 

(Tỷ-khưu Tndacanda dịch) 

Duyên sự: 

Thuở quá khứ, tại kinh thành Bãränasĩ có một hoàng 
tử sớm yếm ly thế tục, bỏ hoàng cung vào ngự uyển để xuất 
gia. Vua Bãrãnasĩ cùng triều thần thường đến thăm hoàng 
tử, thậm chí có những lần vua còn dẫn theo cả tam cung lục 
viện vào ngự uyển vui chơi suốt ngày trước mắt hoàng tử. 


? “Sãmayikam vimuttinti lokiyasamäpattim” (ApA.182) - sự giải thoát tạm thời là sự 
thể nhập hiệp thế” (các tầng thiền và ngũ thông). 
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Cứ mãi bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh khoái lạc, 
tâm tư hoàng tử thường xuyên dao động và không tu tập 
thiền định được gì cả. Lúc đó, trên Gandhamaädäna có một 
đức Phật Độc Giác đã nhìn thấy hoàng tử Bãrãnasi bằng 
thiên nhãn. Biết hoàng tử sẽ khó vượt qua những cám dỗ 
thế tục nếu không được sách tấn mạnh mẽ, đức phật độc 
giác liền dùng thần lực bay xuống ngự uyển BãrãnasI. 


Hay tin có đức Phật Độc Giác xuống thành, vua 
Bãränasĩ vội đến tiếp kiến và thỉnh Ngài ở lại ngự uyển để 
hoàng tử có nơi nương nhờ. Vì mục đích của chuyến hạ sơn, 
đức Phật Độc Giác nhận lời mời của vua. 


Sau vài hôm sống gần hoàng tử, nhân một lúc thuận 
tiện, đức Phật Độc Giác hỏi chàng: 


- Như người vậy thì gọi là gì nhỉ? 


- Thưa, từ lâu tôi vẫn được gọi là bậc xuất gia, nhưng 
tại sao Ngài lại hỏi thế? 


- Hiền hữu à, thường thì các bậc xuất gia không có ai 
giống như ngươi đâu. 


- Thế nghĩa là sao, thưa Ngài? 


- Người tu hành thì phải ở chỗ vắng vẻ, cách ly cư sĩ, 
chứ ai đâu tiếp xúc bừa bãi như ngươi. Theo Ta biết, ở đây 
ngươi thường gặp đủ hạng người từ vua quan, quân tướng 


76 


cho đến các vương phi cung tần và còn cả một toán người 
bảo vệ ngày đêm nữa. Các bậc xuất gia có ai như thế đâu! 

Nói rồi, đức Phật Độc Giác thị hiện thần lực hiển hóa 
toàn cảnh Tuyết Sơn cho hoàng tử tận mắt chứng kiến nếp 
sống của chư Phật Độc Giác. Này là một vị đang kinh hành 
bên triền núi, nọ là vị đang thiền định bên thác nước. Cả 
một thế giới sống động nhưng cũng vô cùng lặng lẽ. Ở đây 
mọi thứ đều yên lặng, chỉ có tiếng gió rừng hay tiếng nước 
chảy... 


Khung cảnh thâm u của đại ngàn như cuốn hút hoàng 
tử, tâm hồn chàng vừa bị xúc động mạnh và ý hướng thoát 
ly chợt vùng dậy mãnh liệt trong lòng hoàng tử. Chàng mãi 
đắm mình trong suy tưởng quên đi đức Phật Độc Giác đã 
bay về núi tự lúc nào. 

Tối hôm đó, hoàng tử vào thất đóng cửa nghỉ sớm hơn 
mọi khi, không ra ngoài kinh hành hay thiền định như mọi 
thường lệ. Thấy thế, toán lính có nhiệm vụ canh gác cho 
hoàng tử cũng kéo nhau đi ngủ hết. Đến nửa đêm, thấy ngự 
uyển đã hoàn toàn im lặng, hoàng tử trở dậy xếp y bát rồi 
âm thầm tìm lên Tuyết Sơn. Tại đây, chàng đã được chư vị 
chấp nhận như một đồng Phạm hạnh để rồi sau đó không 
bao lâu hoàng tử cũng chứng quả Độc Giác Phật. Và câu kệ 
trên đây chính là lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 


?7 
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(021212 


Niffofupo triKRufto tìppipäso 
'NimmaRRRto tìdđhantaRgsduamoRo, 
Ntrasayo sabba[oke btavitua 

ŒRo care Rị\aggdvìsdaRgppo. 


Sau kì đã trở tiên kRông còn tham truốn, Kông giả 
đối, không kịtao khát, RRông gièm pha, có các tật xấu và sự 
tê muội ấã được [oạì trừ, không còn ước ao (tam ợng) về 
toàn thể thế giới, nên sống một mình tựa nftư sừng của loài 
tê giác (cRi có một). 

(Tỳ-khưu Tndacancka dịch) 


Duyên sự: 

Vua Bãrãnasĩ có một người đầu bếp rất giỏi nấu nướng 
nhưng rất tầm thường về tánh tình. Lúc mới được tuyển vào 
nấu ăn cho vua, người đầu bếp cố gắng làm vua vừa lòng để 
được ban ân sủng nhưng ông ta đã thất vọng, vua chẳng 
những không ban thưởng mà cũng chẳng khen lấy một câu. 


Đúng ra nhà vua vẫn là một người rất sành điệu, ông 
biết thưởng thức đúng mức biệt tài nấu nướng của người 
đầu bếp. Đã không ít lần nhà vua muốn ban cho ông ta một 
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ân huệ nào đó để gọi là thưởng lệ người hậu cần khéo tay 
nhưng rồi vua lại ngại bị dị nghị là người quan trọng hóa việc 
ăn uống, bởi theo nhà vua nghĩ khen thưởng là khích lệ 
người đầu bếp tiếp tục nấu ngon. Do đó, mấy năm trời trôi 
qua, người đầu bếp vẫn chỉ nhận được một số lương căn 
bản khiêm tốn. 


Dù suy nghĩ của nhà vua có phần cực đoan nhưng xét 
ra không phải là một điều đáng trách. Mà ai lại có thể hiểu 
cho ông đây, nhất là người đầu bếp. Càng lúc càng thất vọng 
với những ân sủng hão huyền, người đầu bếp tin chắc rằng 
nhà vua chỉ là một người thô kệch, chẳng biết gì đến những 
thứ phong lưu khoái lạc của hàng đế vương sang cả. Và đối 
với hạng người như vậy thì cần gì phải trổ tài nấu nướng. 
người đầu bếp nghĩ thế. 

Hai mươi năm trôi qua, vua Bãrãnasĩ chỉ ăn toàn những 
thức ăn bình dân tầm thường, mỗi lúc vua một quên dần 
những bữa ăn cao lương mỹ vị của một vị vua. Bản tính 
khiêm nhu, vua vẫn không tỏ thái độ gì, người đầu bếp dọn 
lên món gì thì ông dùng món đó. Trước đây muốn khen 
thưởng người đầu bếp còn sợ bị dị nghị, huống nữa bây giờ, 
làm sao vua lại có thể mở miệng đòi hỏi thức này món nọ... 


Trước sau vua vẫn một mực nghĩ tốt về người đầu bếp, 
nhưng tới một ngày, ông chợt hiểu rằng những gì người đầu 
bếp đối xử với ông trong hai mươi năm qua vừa có nghĩa là 
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sự khinh miệt mà cũng vừa có nghĩa để trả thù thái độ hờ 
hững của vua trước kia. Sau một thoát bức xúc vì tự ái của 
một bậc đứng đầu trăm họ, vua cảm thấy ngán ngẩm cho 
lòng dạ nhỏ nhen của người đời và rồi quyết định bỏ ngôi đi 
tu. Sau đó, vua chứng quả Độc Giác Phật và như để kể lại 
tâm sự của mình, Ngài ngâm lên bài kệ ngôn trên đây. 


Gợc gự2 sạc ÿug/ ágcl. 
C\ÍÍ #6 gu, 246/22, 
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#0 


pasaRayatn parioajjayetha 
AnattRadassừm t0ìsame tttuittfam, 
S-3đTn 1:1 S£U0e paSutd1\ pamattamt 


ŒRo care RịtaggavìsdtaRgppo. 


Nền [ánh xạ hắn bạn bè ác xấu, Rẻ Rftông nừn thấy mục 
đích, bị đấn sâu ào sở hành sai trái. tông niên cúnh tràn 
gìao thiệp với Rẻ cố chấp (tà kiến), bị xạo lãng, tiên sống một 
trành tựa tư sừng của loài tê giác (chỉ có một). 

(Ty-khưu Tndacandu dịch) 


Duyên sự: 

Trong một buổi ngự du thành phố, vua Bãrãnasi thấy 
dân chúng đang chuẩn bị kho lẫm bằng cách xúc bỏ những 
lúa cũ đã bị hư mất để có chỗ đựng lúa mới. Không biết họ 
đang làm gì, vua hỏi các quan. Câu trả lời của các quan làm 
vua nhớ ra một điều, ông hỏi quan thủ kho: 


- Thóc trong kho còn nhiều lắm không? 


- Tâu, còn đủ để nuôi hết hoàng tộc và cả quân đội 
trong một thời gian dài. 
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- Vậy trẫm muốn các khanh cất ngay lập tức một thí 
đường để có chỗ phân phát lúa gạo quốc khố cho dân 
chúng. 


- Tâu, làm vậy để được gì thưa đại Vương, chỉ tổ hao 
tốn thêm thôi - một vị đại thần tà kiến cương quyết ngăn 
cản thiện ý của vua. 


Thấy có người cực lực phản đối, lại không muốn có 
chuyện không hay, vua im lặng bỏ qua việc ấy nghĩa là không 
bố thí gạo thóc cho dân chúng. Nhưng rồi thấy vua nể lời 
mình, vị đại thần kia thay vì phải tỏ ra biết điều một chút, 
đẳng này ông ta vẫn tiếp tục lì lợm chống lại ý vua thêm hai 
lần nữa, cũng về vấn đề bố thí. 

Cảm thấy mình bị xúc phạm quá mức, nhà vua chán 
nản suy nghĩ: 


- Cho đến tài sản của mình mà cũng không được tùy ý 
sử dụng. Họ keo bẩn rồi muốn người khác cũng keo bẩn. 
Sống gần gũi những tên bạn xấu thế này chỉ có hại cho bản 
thân. 

Thế rồi nhà vua tuyên bố thoái vị và đi vào rừng tu 
hành. Chẳng bao lâu sau ông chứng đạt Độc Giác Trí và bài 
kệ trên đây là lời cảm hứng mà cũng là lời tuyên bố chánh 
trí của Ngài. 
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Vó: bạo be zó. 

Ác 22832 

Đạo boy đế sục ti, 
¿+ “X “ý e4 e9, 
Cỏ kạ ‹ạiøÚ ÍAo e2» 
S2~› 79 6n lê 
Ấn S4 sen soi 
lúc kề sen csưự ng, 


54 


@# óc -ếu đu, 


®aftussutarn dĩamnađharatnu 0hajetfta 
Mittatn u[ rau patiBltanauantamn, 
Afññäya atthdri tineyya RgnRltatm 
ŒRo care Rị\aggdvìsdaRgppo. 


Nền thân cận với tì ngfte nÍiều (học rộng), nắm gìữ giáo 
pháp, người bạn cao thượng, có Điện tài. Sau {ti nhận biết 
các sự lợi ích, sau Rfủi loại trừ điều ngủ Roặc, nên sống một 
trành tựa tư sừng của loài tê giác (chỉ có một). 

(Ty-khưu Tndacandu dịch) 


Duyên sự: 


Trong thời Đức phật Kassapa có tám vị Tỳ-khưu tu tập 
thiền định rất tỉnh chuyên. Hết kiếp sống ở đó, cả tám vị 
đều sanh về thiên giới rồi sau đó lại cùng sanh xuống cõi 
người như nhau. Một trong tám vị lại sanh làm vua ở 
Bãränasĩ và bảy vị kia thì làm vua ở các xứ biên địa khác 
nhau. 

Như có hẹn trước, bảy nhà vua biên địa sau một thời 
gian ở ngôi đã bỏ đi xuất gia và đều chứng ngộ thành Độc 
Giác Phật. Biết mình còn một vị đồng Phạm hạnh nữa chưa 
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đi hết con đường giải thoát, bảy đức Phật Độc Giác cùng bay 
xuống hoàng thành Bãränasĩ để gặp lại người bạn cũ, tức vị 
vua đương triều. Sau khi xá chào bảy vị Độc Giác, vua hỏi 
tên các Ngài và được các Ngài cho biết rằng cả bảy vị đều có 
chung một biệt danh là những Người thông thái, hay cũng 
có thể gọi là nhóm Bác Học (bahussuta). Vốn là một người 
hiếu học, nhà vua suy nghĩ: “Chắc chắn ta sẽ học được rất 
nhiều điều hay từ những vị tu sĩ này. Xưa nay ta chưa bao 
giờ được học hỏi tường tận những gì muốn biết, bây giờ có 
lš họ sẽ làm ta thỏa mãn”. 


Rồi thỉnh bảy đức Phật Độc Giác thọ thực ngay tại 
hoàng cung và sau đó ông ngỏ lời cầu thỉnh đức Phật Độc 
Giác trưởng nhóm thuyết pháp. Trái với suy nghĩ của vua, 
Ngài chỉ nói một câu duy nhất: “Mong đại vương sớm đoạn 
trừ tham ái”. 


Nói xong câu đó, đức Phật Độc Giác im lặng không nói 
gì thêm. Vua Bãränasĩ cho rằng Ngài là vị ít học nhất trong 
nhóm nên đặt hết hy vọng vào những vị còn lại. Vua thỉnh 
các vị tiếp tục vào cung thọ thực thêm mấy hôm nữa. Chư 
phật Độc Giác nhận lời. 

Trong ngày kế tiếp, đức Phật Độc Giác thứ hai như 
không màng gì đến niềm mong mỏi của vua, Ngài chỉ thuyết 
một câu ngắn gọn và nghe ra chẳng có gì là thâm sâu: “Mong 
đại vương sớm đoạn trừ sân hận”. 


86 


Vua lại thất vọng thêm lần nữa. Giờ thì chỉ còn lại năm 
vị. Vua cố tin rằng ít gì cũng phải có vị thật sự uyên bác để 
thuyết cho ông nghe một thời pháp thoại sâu rộng ra hồn, 
chớ đâu lại quá ít lời đến thế. 

Nhưng các vị Phật Độc Giác sau đó cũng không vị nào 
chịu thuyết nhiều hơn một câu. Vị thứ ba chúc vua sớm 
đoạn trừ sỉ mê, vị thứ tư chúc vua sớm đoạn trừ sanh thú, 
vị thứ năm chúc vua sớm đoạn trừ luân hồi, vị thứ sáu chúc 
vua sớm đoạn trừ sanh y (upadhi) và vị thứ bảy chúc vua 
sớm đoạn trừ khát ái. 


Chư Phật Độc Giác về núi, vua chẳng một chút luyến 
tiếc. Nhớ lại từng câu nói của mỗi vị Độc Giác, vua thấy mình 
như bị lừa gạt. Họ tự xưng là bác học thế mà không biết nói 
gì hơn ngoài những câu chúc mơ hồ, tối nghĩa. Thật kỳ lạ, 
vua không sao quên được những lời chúc ngộ nghĩnh đó của 
các vị Độc Giác, chúng cứ văng vẳng bên tai vua. Thế rồi, 
trong một khoảnh khắc sáng suốt nhất của nội tâm, có một 
cái gì đó buộc vua phải gặm nhấm lại những câu nói kia và 
vua chợt thấy thấm thía đến tận cùng tâm tưởng: 


- Tất cả chỉ có thế, hiện hữu và tịch diệt, sanh tử và giải 
thoát, tương đối và tuyệt đối cũng chỉ nằm trong mấy lời 
nói đó. 
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Như sống lại một hình hài khác, vua chợt bừng tỉnh và 
nhận ra mọi lẽ. Ông vừa trở thành một đức Phật Độc Giác 
nữa. Bài kệ trên đây là lời cảm hứng của Ngài. 

Đậc nghe nhiều †wì phép; 

Tiãy gần gñi người ẫy, 

Đan người tân "ông lớn, 

Người thông minh biện tài, 

Biết điều không nên Ìlàwn, 

Nhiếp phục được nghì hoặc, 

Tiãy sống uiêng một mình 


Như tê ngwu mộ† sừng. 
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824 & 


Kiddam ratim RgmasuRRañca [oRe 
.Ana[atnRqritod anapeRRftamano, 
'VìbRisanatthangd vìrato saccauadr 


ŒRo care RịtaggavisdaRgppo. 


Người kRông chú trọng oà không nong mỏi sự oưì đùa, 
sự tách thú, uà Roái [ạc ngũ đục ở trên đời, đã xạ [ánh hẳn 
việc trarug sức, có lời trới chân thật, nên sống một trùnH tựa 
tftư sừng của [oài tê giác (cRủ có một). 

(Ty-khưu Tndacandu dịch) 


Duyên sự: 


Ngày xưa, ở kinh thành BãrãnasI, có một nhà vua rất 
chú trọng đến việc trang điểm thân thể, ổng chỉ lo sao cho 
mình được nghi vệ, đường bệ lộng lẫy của một vị hoàng đế 
sang cả giàu có. Tất cả những thứ vua thường dùng như là 
mũ miện, long bào, ngọc đái, tràng hoa đều phải được chọn 
lựa kỹ lưỡng. vì vua có bản tánh đặc biệt như vậy nên ông 
được mọi người gọi là đức vua Vibhùsakabrahmadatta (vua 
Brahmadatta thích trang điểm). 
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Lần đó, cũng như mọi khi, thấy cách trang điểm của 
bọn hầu cận không làm vừa ý mình, vua bực bội, tháo cởi ra 
hết mọi thứ rồi bắt họ làm lại từ đầu. Công việc đang dang 
dở thì tới giờ cơm, vua cho bọn họ nghỉ tay để sau đó lại 
tiếp tục. Sau giờ ăn, thay vì phải đi nghỉ, vua lại ngồi đó cho 
đám hầu cận trang điểm. Do sinh hoạt trái giờ giấc như vậy, 
nhà vua lâm bệnh. Cơn đau làm vua tỉnh ngộ, thấy mình cứ 
mãi bận tâm vấn đề hình thức để phải nô lệ cho những vật 
trang trí giả tạo, vua quyết định bỏ ngôi đi tu và sau đó 
chứng thành Độc Giác. Bài kệ trên đây là lời cảm hứng của 
Ngài. 


C7o/ dụ bí oui diùa, 

€È} dục lạc ớ đồi 

X bông điển trang bàu biện, 
X bông ước oọng mong câu 
7? bồ mọi bào nhoáng 
C6; ôn lời chân hội 
ấu sống riông mộl mình 
CXXĐyy lô ngưu mội sừng 


90 


á- c4 


Sgñgo eso parittarnettfta soRfyatn 
.Appassado duRRltamettfta bfiyxo, 
Ga{o eso tì fiatuđ 1ruft ma 


ŒRo care RịtaggavisdtaRgppo. 


®iều này (ngũ đục) là sự đính fíu, hạnh phúc ở đây là 

nÑỏ toi, ít RRoái lạc, sự khổ đau ở đây [à niiều hơn. Người 

có sự sáng suốt, sau Rf biết được điều này là móc câu, niên 
sống một trình tựa tftw sừng của [oài tê giác (chủ có một). 

(Ty-khưu Tndacandu dịch) 


Duyên sự: 


Thuở xưa, ở BãränasI, có một nhà vua tên là 
Padalolabrahmadatta, vốn rất chuộng kịch nghệ. Vua có ba 
lâu đài, mỗi lâu đài có một đoàn kịch nữ. Đoàn thứ nhất là 
từ hai đời vua trước, đoàn thứ hai có từ đời vua gần nhất 
và đoàn thứ ba được thành lập ngay dưới thời vua Padalola. 
Đoàn nào càng lâu thì các kịch nữ càng già, chỉ có đoàn kịch 
nữ mới thành lập thì gồm toàn những cô nàng trẻ tuổi. 

Một buổi sáng, vua Pädalola sang chơi ở lâu đài của các 
cô kịch nữ trẻ nhất. Bọn họ đem hết tài nghệ ra để biểu diễn 
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cho vua thưởng ngoạn nhưng vua không lấy gì vừa lòng cho 
lắm. Tự nhiên buổi sáng hôm đó, vua thấy trong cách diễn 
xuất của đám kịch nữ kia có cái gì non nớt, gượng gạo làm 
sao ấy nên ông bỏ sang lâu đài thứ hai có các kịch nữ đứng 
tuổi. Tại đây, vua cũng chê nốt và ông lại tiếp tục đi qua lâu 
đài thứ ba. 

Nhìn đám kịch nữ lớn tuổi biểu diễn một cách mệt mỏi 
khổ sở, vua Padalola cứ có cảm giác đó là những bộ xương 
người đang vặn vẹo trước mặt ông. Chán quá, vua quay lại 
với hai đoàn kịch nữ kia. Vẫn thế thôi, cũng không hơn được 
chút nào. Đám kịch nữ đối với nhà vua lúc này chỉ còn là 
những hình nhân lạnh lẽo đang múa may sờ soạng. 


Nỗi buồn nản như ngập lòng nhà vua và một suy nghĩ 
chợt đọng lại trong ông: 


- Ta sa đọa mất rồi, suốt ngày chỉ biết tầm cầu và tham 
đắm triền miên. Ta phải khước từ nếp sống này thôi. 


Vua Padalola đã tỉnh ngộ, ông bỏ ngôi đi xuất gia và 
chứng thành Độc Giác Phật. Bài kệ trên đây là lời cảm hứng 
của Ngài. 

(duy du (à sóc đưộc, 

e7. 00022700) 
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<8 4k Á sÁUàu Án, 
(042g So: À: 08 Mối; 
4/6 4 đất sÁw sấy, 
CĐZỐẾ/ 1y hông sô mà» 
G5 ,/Ô/ 2/7. 
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tực C Ú« tụ 


Sanda{ ayitudna satuyojandrti 
1a[armnbhetua salilambucart, 
.Äggtua áadđhatmu atầuattatmanno 
ŒRo care RịtaggavìsdtaRgppo. 


Sau Rfi đã tự phá tan các mối ràng buộc, tựa tftw [oài 
thủy tộc ấã phá tan cliếc [lưới ở trong trước, tựa như ngọn 
Lửa Rtông quay lại tơi đã 0ì đốt cháy, nên sống một trình tựa 
tiftư sừng của [oài tê giác (chủ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacancka dịch) 


Duyên sự: 


Ngày xưa, ở Bãränasĩ, có một vị vua được mọi người 
gi bằng mỹ danh Brahmadata Bất  Thối 
(Anivattabrahmadatto). Lý do là một khi đã bắt tay vào bất 
cứ công việc nào, vua cũng không hề nản chí bỏ cuộc. Ngoài 
chiến trường, vua không từng biết lui quân và trong chính 
sự, ông cũng không hề bỏ dở một quyết định. 


Một hôm, vua bất thối vào ngoạn cảnh ở vườn ngự 
uyển. Trông thấy một đám lửa to đang đốt cháy khóm rừng 
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trước mặt, vua bất chợt liên tưởng tới một đề tài, ông suy 
nghĩ: 


- Đám lửa rừng kia không cháy trở lui những nơi nó đã 
đi qua. Mai này ta cũng sẽ đốt cháy phiền não giống như 
thế, một đi không trở lại. 


Mấy hôm sau, trong một chuyến ngự du bờ sông, vua 
bất thối tình cờ nghe được tiếng xôn xao của đám ngư dân 
dưới sông và qua đó ông biết được rằng mới vừa có một 
con cá lớn sau khi vào lưới của một người dân chài đã phá 
rách một mảng to rồi thoát ra. Chút chuyện đó đã gợi ý cho 
vua một vấn đề suy tư nữa: 

- Ta cũng sẽ triệt phá phiền não như con cá nọ phá rách 
lưới vậy. 

Về tới hoàng cung, vua Bất Thối chẳng màng gì đến 
ngai vàng nữa, ông tuyên bố nhường ngôi cho người khác 
rồi vào rừng tu hành. Khi đã chứng thành Độc Giác Phật, 
Ngài đã ngâm lên kệ ngôn trên đây để xác nhận chánh trí 
chứng ngộ của mình. 


/ „Z /Z ÁZ 2. 
467574, 9/7.) 
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AA ae đầu ⁄l Tu 
/kx3 sư. ấu Áo 4u 

1z 8260640286 
ha Ê s2 ,.ốƒ đng 
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Ø¿o {-© hoi ©0625 {to 


®asesu geđhatmu aRgratn alof[o 
.Ännaffapost sapaddniacdri, 
Kuíe kuÍe appatibaddftacitto 
ŒRo care RịtaggdvìsdaRgppo. 


Kông tạo sự tham đắm ở các vị nếm, Ritông buông thả, 
RRtông truôi đưỡng Rẻ RRác, ấi Rất thực theo tuần tự từng 
trhà, có tâm RRtông Đ† ràng buộc ở ttà này nftà trọ, niên sốttg 
trột trành tựa tt sừng của loài tê giác (chỉ có một). 

(Ty-khưu Thdacanda dịch) 


Duyên sự: 


Ở Bãrãnasĩ, có một nhà vua thường sống vô tâm, lãnh 
đạm với mọi người xung quanh. Một hôm, triều thần đưa 
vua vào vui chơi trong vườn thượng uyển. Đến bữa ăn, đầu 
bấp mang lên dâng vua nhiều thức ăn mỹ vị ngon lành. Gặp 
món hợp khẩu, vua mải mê thưởng thức quên đi đám quần 
thần đang ngồi bên dưới chờ được ban ân mưa móc. 


Ăn trưa xong, nhà vua nằm nghỉ một lát rồi lại cùng các 
quan xuống hồ tắm rửa đùa giỡn. Chợt tới bữa ăn chiều, 
vua lại tiếp tục ăn hết những gì nhà bếp bưng lên. Đoàn tùy 
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tùng vẫn không tỏ thái độ gì trước sự thiếu tế nhị đó, bởi dù 
øì vua cũng là vua. Thế rồi, một ngày vui chơi đã hết, vua tôi 
kéo nhau rời vườn thượng uyển và ai về chỗ nấy. 


Khi chỉ còn lại một mình, vua Bãränasĩ chợt nhớ lại 
những giây phút tưng bừng ở ngự viên và thật khó chịu khi 
hai bữa ăn ngon miệng kia cứ lớn vởn trong đầu nhà vua 
những lời trách móc và cắn rứt. Tự nhiên vua cảm thấy một 
chút gì hối hận. Ông đã ăn một mình, ăn một cách tàn nhẫn, 
phải chỉ lúc đó ông ban xuống cho đám tùy tùng một thức 
gì thật ít, thật dở cũng được... Từ trong nỗi ăn năn dẫn vặt 
đó, vua nghĩ tới một điều thật thấm thía: 


- Ta đã không khắc chế được khẩu dục nên mới ăn 
uống ích kỷ đến thế. Khẩu dục là tham ái, ta nhất định quyết 
phải đoạn trừ tham ái để nỗi hối hận hôm nay sẽ không còn 
có lần tái hiện. 

Sau tư tưởng rất ư chân lý đó, vua quyết định ra đi xuất 
gia trong rừng núi và chẳng bao lâu sau đó, ông chứng thành 
Độc Giác Phật. Bài kệ trên đây là lời khẩu hứng tâm đắc nhất 
của Ngài. 
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s5 225.7406210. 
s5 22264 + vờ leểy/, 
Câ? biMƑ Vực Keo efz- 
“Ấn lì ‹oợ địa drol, 

te biioy lị kử bác, 

4c, Sx⁄ cây «4y <rel 
Úc tớ sàn cớ đáo, 


% dế 1x 


'VipittRikgtuana suRhatu đuRRtafica 
®ubbeua ca sotantassadotmantassdrn, 
£.addianupeRRftan samathatn vìsuddfamm 
ŒRo care Rị\aggavìsdtaRgppo. 


Sau RÍft đã bỏ [ại sau (ưng [ạc à RRố, cùng với ftŸ uà ưu 
ngay trước đây, sau [ủ ấạt được xả, sự uắng lặng (tứ thiền), 
và sự thanÑt tịnh (giải toát), nên sống một tràn tựa nÑư 
sừng của [oài tê giác (cRủ có một). 

(T-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự: 


Ngày xưa, tại một vương quốc biên địa kia, có một vị 
vua nổi danh tài trí. Như để bù đắp cho một diện tích nhỏ 
bé của vương quốc và lực lượng ít ỏi của quân tướng trước 
sau chỉ được vài ngàn người, nhà vua là một người thao 
lược toàn tài và minh mẫn quán thế. Một hôm, ngồi nghĩ tới 
lãnh thổ nhỏ bé của mình, nhà vua trầm ngâm: 


- Đất của ta ít quá nhưng trí tuệ ta có nhiều, bằng vào 
khả năng bản thân, ta có thể thôn tính tất cả đất đai toàn 
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cõi Diêm-phù-đề một cách dễ dàng, thế tại sao ta lại khoanh 
tay ngồi yên đây chứ? 


Trong thoáng chốc, vua nghĩ ra ngay một chiến lược 
độc đáo để thực hiện giấc mộng bá vương của mình. Và rồi 
ông lập tức thảo một lá chiến thư gửi cho vua láng giềng, 
hẹn sẽ đánh nhau trong bảy hôm nữa nếu không chịu tự 
động quy hàng. 


Sứ giả vừa đi xong, vua cho triệu tập khẩn cấp tất cả 
triều thần tướng sĩ lại rồi với một vẻ mặt nghiêm trọng, vua 
kể lại suy nghĩ vừa qua của mình và bằng một giọng nói âu 
lo, vua hỏi mọi người: 


- Việc đã tới nước này, chúng ta phải làm sao bây giờ, 
điều chắc chắn là khi nhận được chiến thư, vua tôi xứ láng 
giềng sẽ không để chúng ta yên đâu. 

Vua đưa mắt nhìn khắp các hàng văn võ như để dò ý 
từng người. Lúc đó, hầu hết các đại thần đầu có vẻ mất bình 
tĩnh, họ không biết nói gì hơn là hỏi vua một câu duy nhất: 

- Hay là chúng ta cho gọi sứ giả quay lại được không, 
tâu đại vương? 

- Không còn kịp nữa đâu, sứ giả đã đi rất xa rồi. 

Thấy nhà vua lắc đầu, đám đại thần càng cuống quít 


hơn nữa, họ đồng quỳ xuống mếu máo: 
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- Thôi thế thì chúng ta đã tới ngày tận số rồi, tâu đại 
vương. Trước sau gì cũng chết, vậy chi bằng chúng ta cùng 
nhau tự sát để tránh nỗi nhục bị đối phương giết chết. 


Biết không dùng được đám đại thần nhút nhát, nhà 
vua hướng về phía một ngàn tướng sĩ: 


- Ở đây, ai dám chết cùng ta, chúng ta sẽ cùng tự vẫn 
một lượt cho trọn đạo vua tôi? 


Năm trăm tướng sĩ rời khỏi hàng ngũ tiến đến bên vua 
để xin được cùng chết với ông. Thấy thế, nhà vua phấn khởi 
gọi luôn năm trăm tướng sĩ còn lại: 


- Còn các khanh thì sao? Hãy trả lời cho ta rằng ai là 
người dám cùng ta tự vẫn? 

Điều vua mong mỏi đã thành sự thật, những giọng nói 
đầy hùng khí như vang lên cùng lúc: 

- Tâu đại vương, tự sát trong lúc này là một cử chỉ đàn 
bà, chúng ta là nam nhân, chúng ta phải chiến đấu tới cùng. 

Biết sự việc đã tới lúc chín muồi, nhà vua dõng dạc phát 
đi lời hiệu triệu: 

- Vậy thì tất cả chúng ta phải chuẩn bị để sẵn sàng chiến 
với kẻ thù, phải sẵn sàng. 

Đúng như vua biên địa dự đoán, triều đình xứ láng 


giềng từ lâu vốn đã xem thường nước ông hèn yếu, nên khi 
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nhận được chiến thư, họ lập tức đưa binh mã tràn qua biên 
giới. Quân đội hai nước gặp nhau tại một địa điểm thích 
hợp. 


Thấy đối phương đông như kiến cỏ, vua biên địa xua 
ngay binh tướng của mình vào trận và theo lệnh ông, tất cả 
tập trung chủ lực đánh thẳng vào cánh trung quân của xứ 
láng giềng. Cuộc hành binh được diễn ra chớp nhoáng. 
Đoàn quân đối phương vị xé đôi và nhà vua láng giềng đã bị 
bắt sống. Vua biên địa xử lý vua tôi xứ láng giềng một cách 
đơn giản: vua thành tướng và tù bình thành quân sĩ dưới 
trướng của ông. 


Với lực lượng đó và cũng với chiến sách đó, vua biên 
địa liên tục thôn tính vương quốc thứ hai rồi bằng quân số 
mỗi lúc một tăng, ông lần lượt chiếm trọn 101 vương quốc 
của cõi Diêm-phù-đề, mà trong số đó, vua Bãrãnasi vẫn 
được xem là minh chủ. 


Sau khi thỏa chí với những thành công rực rỡ của mình, 
vua biên địa lại nghĩ tới vấn đề khác: 

- Ngày xưa ta chỉ là một tiểu vương của một vùng biên 
địa nhỏ bé, bây giờ trở thành bậc minh chủ của toàn cõi 
Diêm-phù. Nẻo trần thế cũng đã đi trọn, chỉ còn con đường 
giải thoát là ta chưa dấn bước. Ta xuất gia thôi, của đời trả 
lại cho đời, ta đi theo con đường của ta. 
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Thế rồi, sau khi giao lại quyền mình chủ cho vua 
Bãrãnasĩ, vua biên địa vào rừng tu hành và đắc thành Độc 
Giác Phật. Bài kệ trên đây là lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 

Cược cảưu thọ từ tuước, 

.SÁw chủ uà thauuh tị, 
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ly Ất < eo toi 


.Äraddhaviriyo paramattRapattiya 
Afmacitto aRusttavutti, 

®a[ RarikRgmno thamaRlta[fipapawno 
ŒRo care RịtaggavìsdtaRgppo. 


Có sự nỗ lực tình tấn để ấạt đến chân [Š tuyệt đối, có 
tâm RRông títụ động, có sự thực hành không biếng thác, có 
sự cố gắng bên bỉ, có Ấược sức mạnh 0à năng [ực, nên sống 
trột trành tựa ttw sừng của loài tê giác (chỉ có một). 

(Ty-khưu Tndacandu dịch) 


Duyên sự: 


Thuở quá khứ, tại BãrãnasI, có một nhà vua tuấn tú 
khôi vĩ như thiên thần. Hầu hết dân chúng trong kinh đô đều 
ngưỡng mộ nhà vua và cứ mỗi lần xa giá của vua đi ngang 
qua nơi nào thì mọi người ở đó đổ xô nhau ra nhìn ngắm 
ông. Một hôm, xe vua đi vào một làng phố của kinh thành. 
Lúc đó, một bà bá hộ đang đứng trên lầu cao nhìn xuống 
nhà vua. Thật tình cờ, lúc ấy nhà vua cũng vừa đưa mắt nhìn 
lên. Hai ánh mắt gặp nhau, vua nghe choáng váng. Nàng đẹp 
quá, đẹp lỗng lẫy. 
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Vua xoay qua hỏi viên tùy tướng về gia đình và thân 
thế của bà bá hộ. Biết nàng đã có chồng, vua chợt cảm thấy 
hối hận: 


- Ta còn đòi gì nữa chứ, hai muốn vương phi cung tần 
kiều diễm cũng còn chưa thấy đủ để phải tơ tưởng tới vợ 
người khác. Tất cả chỉ do tham ái, ta phải đoạn trừ tham ái. 


Thế rồi, nhà vua bỏ hoàng thành tìm vào rừng xuất gia 
và sau đó cũng đã chứng thành độc giác phật. Bài kệ trên 
đây là lời cảm hứng của Ngài. 

"Tình cần và tình tấn, 

Đọt được lý chân đề, 

Tâm không còn thụ động, 

Không còn có biếng nhác, 

kiên trì †rong cỗ gắng, 

T2õng lực cđầđược sanh khởi, 

Tiãy sống uiêng một mình 


Như tê ngwu wmộ† sừng. 
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Ca {2s 6#Ì|h8z To 


Stfto 0a saddesu asanttasatto 
'Väto 0a jalamR asd]jamano, 
ađutnarnca toyend alïppamano 


ŒRo care RịtaggavìsdaRgppo. 


Tựa như cơn sự tử Rhông Rịmh hãi đối với các tiếng 
động, tựa nftư làn gió Ritông bị đính mắc ở tấm lưới, tựa nữ 
đóa sen không 0† uấy bấn bởi trước, nên sống một màn tựa 
tftư sừng của [oài tê giác (chủ có một). 

(Ty-khưu Tndacandu dịch) 


Duyên sự: 


Trong một cuộc dạo chơi trong rừng, đám thị vệ của 
vua Bãränasĩ bắt gặp được một chú sư tử con còn nằm trong 
ổ. Nó đang ở đó một mình, mẹ nó đã đi kiếm ăn trong rừng 
sâu. Đám thị về tới cho vua hay. Vua Bãrãnasĩ nhìn chú sư 
tử con một lát, ông nhớ tới một điều lý thú và nói với đám 
thị vệ: 

- Ta nghe nói loài sư tử chẳng biết sợ âm thanh nào cả, 
vậy các ngươi thủ gióng trống inh ỏi xem nó có sợ không? 
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Thật kỳ lạ, đang nằm yên đó, nghe ồn ào, chú sư tử con 
khẽ cựa mình rồi lại ngủ tiếp. Vua cho đánh trống dồn dập 
thêm hai bận nữa, nó ngẫng đầu lên nhìn quanh rồi nằm 
xuống lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dáng vẻ điềm 
nhiên của con sư tử đã đánh thức ở vua một suy nghĩ: 


- Ta sẽ vô úy trước áp lực của phiền não. 


Rồi vua Bãrãnasĩ lại cùng đám thị vệ lập tức rút lui khỏi 
chỗ đó trước khi sư tử mẹ về tới. Ngang qua một chiếc bẫy 
lưới sập của thợ săn, vua thấy tấm lưới chỉ khẽ lay mạnh, 
ông lại suy nghĩ: 


- Ta sẽ khiến tâm mình như tấm lưới này, để phiền não 
không có chỗ tác động. 


Về đến ngự uyển, vua tới trên bờ đá bên bờ hồ sen và 
nhìn xuống dưới nước. Trong hồ nhiều sen lắm, hoa sen nở 
đầy cả mặt nước, nhưng vua quan sát chẳng thấy một cái 
sen nào thấm nước. Lớp phấn trên các cánh hoa sen đã 
ngăn nước không cho thấm vào hoa sen. 


Vua đem so sánh, đối chiếu với hình ảnh hoa sen với 
tấm lưới vừa gặp trong rừng và cũng khởi lên tư tưởng 
tương tự. Những thức ngộ liên tiếp đó làm vua cảm thấy 
ngai vàng trở nên vô nghĩa. Ông bỏ hết tất cả để vào rừng 
xuất gia tu hành và sau đó trở thành một vị Độc Giác Phật. 
Bài kệ trên đây là lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 
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Wc S kế boy đi, 
Áo lel gR^ các t0}, 
Ni gp boy wê«g se. 
Sen ngôn 
Wc &a %e key kết, 
li) 2ì chếc tốc cổ 
Ấn S4 sen soi 
lúc kề sen sự ng, 
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(y9 #9 {o ý Ú, 


Srfto yatftd dathabaflf pasaylta 
®đja triganatn a0fibftuyyacart, 
Seuetfta pantdtrti setasantdrti 


ŒRo care RịtaggdvisdaRgppo. 


Tựa nftư cơn sự tử, có sức tngnft của các tăng tran, tua 
của các loài thú, có cuộc sống RRtuất phục oà chế ngự (các cơn 
tÍú), nên Íaì uãng các trú Xứ Xạ vắng, niên sống một tràn tựa 
tftư sừng của [oài tê giác (chủ có một). 

(T-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự: 


Vua Bãrãnasĩ cùng đoàn hộ giá đi ngang qua một hẻm 
núi vắng vẻ. Thình lình một viên thị vệ hớt hải tâu với vua 
rằng bọn họ vừa phát hiện một con sư tử đang nằm ngủ 
ngay phía trước con đường, nơi đoàn xa giá của vua sẽ phải 
đi qua. Là một người đảm lược có thừa, vua Bãrãnasĩ chẳng 
những không sợ hãi mà lại còn nghĩ ra một trò chơi mới, ông 
bảo đám thị vệ cứ mạnh dạn tiến tới và khi vừa đến gần chỗ 
con sư tử đang nằm, vua ra lệnh cho lính tráng thổi kèn 
đánh trống ầm ï cả lên. Sở dĩ vua làm thế là vì ông muốn 
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đích thân thử nghiệm một lời truyền khẩu rằng loài sư tử 
vốn không hề biết hoảng hốt trước bất cứ tiếng động nào 
kể cả những lúc bất ngờ. 


Vua kinh ngạc nhìn con sư tử. Tiếng đồn quả không sai, 
tiếng kèn loa inh ỏi chỉ làm con sư tử thức giấc và vẫn tiếp 
tục ngủ lại. Muốn thử thêm, vua Bãränasĩ ra lệnh cho đoàn 
thị vệ gióng trống thổi kèn hai bận nữa, cả núi rừng như 
vang rền những âm thanh điếc tai nhức óc đó. Tới lúc này, 
chắc mẫm là có kẻ thù đến làm hại, con sư tử bật dậy nhanh 
như chớp và ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nó 
gầm lên một tiếng long trời lở đất. 


Cả đoàn xa giá kinh hoảng, ngựa voi xéo lên nhau mà 
chạy. Còn đám thị vệ thì quên cả đức vua, ai lo thân nấy, họ 
chạy trối chết. Vua Bãränasĩ lúc đó đang ngồi trên voi và con 
voi đã đưa vua chạy ra khỏi đám người hoảng loạn kia. 


Sau một đoạn đường rừng đầy gai góc, vua Bãrãnasĩ 
tới được chỗ ngụ của chư Phật Độc Giác. Vừa gặp các ngài, 
vua đã hổn hển lên tiếng hỏi: 


- Các vị có nghe cái gì không? 


- Ö, chắc đại vương muốn nói tới tiếng vang rền khi nãy 
phải không? Trước hết chúng tôi nghe tiếng kèn trống om 
sòm rồi tiếp theo đó là tiếng sư tử gầm. Có đúng thế không 
hở đại vương? 
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- Đúng vậy, thưa các vị, nhưng lúc đó chắc các vị cũng 
hoảng sợ phải không? 


- Không đâu, này đại vương, chúng tôi không còn biết 
sợ bất cứ thứ gì trên đời. 


Thấy vẻ vô úy tự tại của chư Phật Độc Giác, nhà vua 
vừa khâm phục vừa có vẻ thích thú. 


- Thế các vị có thể dạy cho trẫm bí quyết vô úy đó được 
không ạ? 


- Cũng được thôi đại vương ạ, nhưng điều quan trọng 
là ngài phải đi xuất gia như chúng tôi trước đã! 


Chẳng hiểu cái gì đã thôi thúc nhà vua chấp nhận 
nhanh chóng đời sống xuất gia. Với ông lúc này ngôi vua chỉ 
là đồ vất đi, ông đang tha thiết mong mỏi được trở thành 
một con người có nội tâm vô úy tự tại. Tu với chư Phật Độc 
Giác một thời gian ngắn, vua cũng đắc thành Phật Độc Giác 
và câu kệ trên đây là lời khẩu hứng của Ngài. 


2œ 2£ co2 4 đữ, 


C56544 sà s sống, 


đt ffok {lao ffuá 
®ãgafíca dosafica pahãya 1noltatm 
Sanda{ ayitudna satuyojardni, 


Äsantasdm †tvìtasakftayamfti 


ŒRo care Rị\aggavisdaRgppo. 


Sau RRì từ bỏ tham ái sân lận oà sỉ mê, sau R[ti tự phá 
tan các mối ràng buộc, người Rtông kịnh hãi về chăng cuối 
cùng của mạng sống, tiên sống một trình tựa nÌtư sừng của 
loài tê giác (chỉ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacanda dịch) 


Duyên sự: 


Trước khi Bồ-tát Siddhattha ra đời ít lâu, tại Rãjagaha 
có một đức Phật Độc Giác tên Mãtanga, ngài là vị Độc Giác 
cuối cùng trước khi đức Thế Tôn Gotama ra đời độ sanh. 

Hôm ấy, khi vừa xuất khỏi thiền diệt, đức Phật Độc 
Giác nghe chư thiên xôn xao trong khắp vũ trụ rằng sẽ có 
một vị Chánh Đẳng Giác xuất hiện trong thời gian gần đây. 
Biết đã đến lúc mình phải viên tịch, đức Phật Độc Giác chọn 
ngày giờ thích hợp rồi bay về núi Mahäpapäta trong dãy 


114 


Tuyết Sơn, một địa điểm mà chư Phật Độc Giác thường 
chọn làm nơi bỏ xác. 


Ngồi trên một tảng đá mà khi thân xác rã tan, xương 
cốt sẽ rơi xuống vực thẳm, nơi chứa xá-lợi của vô số vị Độc 
Giác quá khứ, đức độc giác Mãtanga đã ngâm lên kệ ngôn 
trên trước khi Níp-bàn. 


€gz (84 (04g (a0 đu, 
C\ÍÍz 6 0Ig4v 246 4È. 
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ö? -Ớn -Œo Ô¿¡ 


®Ñlajanti seuanti ca Rgratiatthtd 
NikRgrana đu[labRä a†ja trìttd, 
Ättattapafffä asuci tmarrussd 


ŒRo care RịtaggavisdtaRgppo. 


Người ta thân cận oà pRục 0ụ có động cơ oà chủ đích 

(Eợi lộc), ngày tay nftững người bạn RRtông có động cơ (Lợi lộc) 

là RRó đạt được, ttững người (chủ) biết đến [ợi ích của bản 

thân [à người Rltông trong sạch, niên sống một trình tựa tftw 
sừng của [oài tê giác (cRủ có một). 

(Tỳ-khưu Tndacandka dịch) 


Duyên sự: 


Vua Bãränasi lâm trọng bệnh khó bề qua khỏi. Bởi vua 
lúc đó chỉ còn lại các phi tần, vì đông đảo triều thần đã bỏ 
qua xứ khác đầu phục bởi họ tin chắc rằng vua Bãrãnasĩ sẽ 
không còn sống được bao lâu nữa. Một điều hết sức bất ngờ 
là bệnh của vua tự nhiên thuyên giảm dần rồi hoàn toàn 
bình phục. Hiểu được mọi việc trong triều đình, vua không 
nói gì, suốt ngày chỉ cúi đầu yên lặng. 
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Nói về đám triều thần bạc lòng kia sau khi đi khắp các 
vươnggquốc vẫn không được nơi nào thu dụng nay lại nghe 
tin vua Bãrãnasĩ lành bệnh thì kéo nhau trở về chầu hầu. 
Thấy mặt họ, vua hỏi: 


- Bấy lâu nay các người bỏ đi đâu? 


- Tâu, lũ hạ thần không nghĩ là bệ hạ sẽ sống tới hôm 
nay và có thể lành bệnh nên đã đành có lỗi với bệ hạ... 

Vua Bãränasr lại cúi đầu cay đắng. Với đám triều thần 
hai lòng này ông chưa thể tin dùng ngay trở lại được. Thế 
rồi vua lại ngã bệnh trầm trọng, triều đường bỗng dưng 
vắng ngắt. Vua lành bệnh, đâu lại về đó. Sau ba lần thử lòng 
triều thần, vua bỏ vào rừng tu hành và chứng thành Độc 
Giác. Bài kệ trên đây là lời cảm hứng của Ngài. 


đ? cÑ 2ÿ bạo vịt, 
Ứx (4 Vz- chuv¿ SX, 
Wsz¿ bự. kÍioj «yeu đại, 
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là. L9 ợ š205 

Ắ[3 << Sa đạt crớl, 
“vi Mã cjk9} Iyhoj SeÚ, 
L3 A2006 
Ẩc kèn cớ Sáng, 


“tư 


[. “Đô đao trượng va fìa vũ bhí 
cKhông oòn gâu bhổ Úụu quần sanh 
Không eon bhông bạn đồng hành 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


2. Cống ehung ehq ít gì luuôn át2 
ưa ái tình, nữ Úại sẫu tình, 
&Jhấu nồi tội hổ tình sĩ, 

%Jhà như tô giáo một mình tœ đi... 
3. Gần bạn hữu, từ bí phát bhởi 
Vì thương œi bỏ Ứợi elính mùnh 
€Jháu điều giao hợp mà binh 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


4. CWợ eon bhỏi bao uâu bịn tị 
chư câu to tàn nhánh tợp vanh 
{Măng Úên suông đuột ehẳng œành 
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%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


5. Cau sừng nọ bhông eli buộc thói 
{Muốn ăn đâu fuú tới thích tình 
SJhanh nhàn thau, bậc eo núnh 
%Jhà như tô giác một mình ta đi... 
6. SĐược mời thửnh, bí thì giữa bạn 
cPúe uân du, Iúe hoãn hành trành 

<Jự thân nào thấu an bình 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 
7. CNlỗi bhoái Úạo đòi bi họp bạn 
%Jtnh uêu eon phương quảng dễ binh 
“Ất flụ tà hổ eo hình 

%Jhà như tô giác một mình ta đi... 
6. CĐiết trí túo, tàu đâu mại đó 
CBỗn phương va, nào eó bắt bình 
SĐối đầu hiểm họa chẳng binh 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
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Q. €Khó eầm eong vuất Íu một bậc 
€jlí chủ ơi, Ít bước gia đình 
cNhân (uân người đã thọn tình 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


|0. €4 đã nụng mong gì mọc nữa2 
Cjất (Im tồi hương Uừa ba sinh 
cùng hào đoạn thế gian tình 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 
II. - Miếu gặp bạn trí tú eao biến 
cấu đẹp fồng clí nguuện cộng sinh 
CMượt bao hiểm họa đành hạnh 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


I2. Chẳng gặp bạn trí trí eao biến 
SĐổ đẹp Ứồng olí nguuộn cộng sinh 
€\ua từ ngôi, bỏ đố binh 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
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I3. Ả{œu gặp bậc trí tú vứng đáng 
cơn hau bằng, bết bạn đồng hành 
cBằng bhông oứ sống trọn lành 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


14. SĐã thấu vuuỗn uàng u rực tÕ 
cKhua động theo nhịp eổ tau vinh 
Đỗ gì hai ehiốc tặng thính 

%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
IB. Có đôi bạn oàng gâu uướng bận 
KJiống Ứại qua tranh fuận bất bình 
%Jhấu gương trước mắt mà binh 
%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
l6. <Jánh hảo ngọt, thích mùi dục Ủqo 
SJâm động uì uô sắc, hữu lình 
cMgñ tuần tội bhổ chẳng hinh 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
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{Z. Như ung nhọt, eơ nguu, bịnh tật 
GĐồòn vóc chờ tạ, thật dễ binh 
cMgñ tuần hiểm họa đành nành 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


IS. CWóng, Ứạnh, đói, bhát gì chẳng quản 
“Đắn, muỗi, mòng, mưa, nắng thình ÍTnh 
“Vượt qua trên bhắp Úộ trình 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


I9. Như uoi chúa, vả Úu đoàn tượng 
cẤu từng sâu uui sướng thỏa tình 

&Jhân uàng, sen báu Úịeh vinh 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 

20. ©Không thuận cảnh uui gì hợp mãt?2 
ứ theo Iời eủa <Jhái “Dương huynh 
%Jhoát fu tạm (ánh gia đình 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
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21. SJuồng ảo hóa o6 ehi đâu q2 

S( đạt nồi SĐạo quả phát sinh 

Ciộc uô mình đã (iễu mình 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 

22, Chẳng tham quấu dỗi bh: thèm bhát 
cKhông dòm pha, sạeh eát bàn sình 
cMào mong thế nghiệp bink dinh 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 

23. cjự thân quuốt va Ứta bạn ác 

Si không thông bhó đắc tâm bình 

CĐễ duôi. œi dại bốt tình 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 

24. “Đạo quảng biến hành trì pháp chánh 
%Jhông (ú huuồn đứt mạnh nghú tình 
cNếu hông được bết bạn lành 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
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2B. KJhú tuần tục vui eh: fợi dưỡng 
%Jhôi mơ màng sắc tướng âm thinh 
cgữ ngôn thu thác, ehân thành 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


26. cKìa phụ mẫu, thô nhi tháo phọc 
cÑo của tiền, Úúa thóc uâu quanh 
CDục tuần, giá biệt phân mĩnh 
%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 
27. <Bá dục lạc ham chi bám níu2 
Càng ham tui, eàng ehiu bhổ hình 
Sí chân, nhận thức đành uành 
%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 
26. Mười biết sử trùng vì bị vó 
Sfướt nách tung, eá Úc thoát sinh 
%« nơi từng lửa dục tình 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
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29.  ắt ngó vuống tư duu từng bước 
Giữ Ứụo căn, bhử trược fuu thanh 
Sữa ttnh, tham ái hông sanh 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


30. €Đỏ gia thổ vuất Úu hành đạo 
SĐắp cà sa, đầu oqo tóc vanh 
S4 uàng nau đã Íìa cành 

%Jhà như tô giáo một mình tœ đi... 
SI. ©Khỏi nuôi ứi, uô ui, uô dục, 
€Đỗi uị tuần, trí túc trì bùnh 

%Jâm bhông tuuôn bhách gia đình, 
%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 
32. cMăm pháp cái với tàu phiền não 
CĐã dứt nồi, tâm đáo đại hành 
CDiệt (uôn sân hận ói th 


%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 
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33. Quau (ứng Ủại bỏ uui uà hổ 
Cñiền lỉ ưu, đắc độ vả bình 
“Chữ” tồi tâm hảo tịnh thanh 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


94. €Jtuh eần đạt tố u: Chân đồ 

Giải thoát tâm, oùng giới tuệ núnh 
cùng tài, đại Íựo uiên thành 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 
9B. Chốn eô tịch, biên trì thiền định 
€jâm thường vuujên đøo dính SĐháp múnh 
Stuân hồi quán thấu eảm binh 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 
86. Chuyên oần nguuộn vẻ Úu Ất dục 
cặc nhiên thường nghe học, nhớ nành 
Đán hành đắc pháp “Vô sanl, 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 


127 


37. cùng sư há sợ eli tiếng động? 
Quó tồn qua (ỗ trông lưới mành, 

cđo bàn son uẫn Úịeh thanh 

%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
36. cMhờ nanh uuốt eựo bù dũng mãnh 
cùng sư Úàm ohúa eảnh từng vanh 
€Jhánh thơi uui thú độc hành 

%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
99. cjù, SXả, cÑï uà €Bi giải thoát 
cMiệm thường thường đồng foạt Uiên minh 
CJâm bình, thế giới hòa bình 

%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
40. SJham uới Gân uà Š¡ dứt tuuệt 
SKiết sử tan th biệt €Vô mình 
GĐiềm nhiên ehẳng sợ jử sinh 


%Jhà nÌư tô giáo một mùnh tœ đi... 
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41. Gum họp bhó quuốt ng Chơn giá 
Sfta bạn bò, ợi ngã phân minh 

Xá 0 thô tục, phàm tình 

%Jhà như tô giáo một mình ta đi... 


Trưởng lão †PH;zẮÝI? AI7)/Vt#1dịch thơ 


129 


Lời Bạch 
Kính thưa quý độc giả. 


Quyển sách ĐỘC GIÁC TRUYỆN do Đại đức Giác 
Nguyên dịch từ rất lâu và không có xuất bản phổ biến. 
Nhưng vì thấy ý nghĩa sâu sắc và sự khích lệ cho lý tưởng 
“một mình ra đi” nên chúng tôi đã đánh máy, dàn trang và 
phát hành nội bộ quyển sách này. Việc phổ biến sách chỉ với 
mục đích giúp cho quý độc giả có cái hiểu biết thêm về sự 
ra đi của chư Phật Độc Giác mà kinh điển ít đề cập đến. 

Trong quá trình đánh máy và dàn trang, chúng tôi giữ 
nguyên bản dịch của Đại đức Giác Nguyên. Và xin được bổ 
sung thêm những phần sau đây: 


- Kệ Pã|i của bài kinh Tê ngưu một sừng theo Kinh Tập 
(Suttanipäta). 


- Dịch nghĩa tiếng Việt do Đại đức Indacanda dịch. 


- Bản dịch thơ ngũ ngôn của Hòa thượng Thích Minh 
Châu, và bản dịch thơ song thất lục bát của Hòa thượng 
Pháp Minh. 

Xin chia phước báu này đến tất cả quý vị, đồng đều 
nhau cả thảy. 

Với tâm từ. 


Bhikkhu Sonuttaro 
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